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G I Ớ I T H I Ệ U C H U N G 

D ự ÁN KHOAI HỌC NGHIÊN cứu - D ự BÁO PHÒNG CHÔNG 
SỌT LÒ B Ờ SÔNG B Ờ Í3I€N 

TÍNH CẤP THIẾT CỦA Dự ÁN : 
• Cùng với lũ lụt, bão lốc sạt lở bờ sông, bờ biển đang là vấn đề bức xúc lớn 

hiện nay trong cả nước. Sạt lở diễn ra ở hầu hết các triền sông và ở rất nhiều 
khu vực của bờ biển nước ta; Tuy theo mức độ khác nhau, sạt lở bờ sông, bờ 
biển đã và đang ảnh hưởng trực tiếp tới các hoạt động kinh tế, sản xuất và 
đời sống xã hội ở các địa phương trong cả nước. 

• Trên một con sông, xói lở và bồi tụ là một quá trình hoạt động tự nhiên, có 
đoạn sông bị xói lở có đoạn sông bị bồi tụ. Đó là hệ quả của mối tương tác 
giữa dòng chảy và lòng sông mà tác nhân trung gian là'bùn cát vạn chuyển. 
Theo chiều dọc bà biển cũng có khu vực bị xói lở và có khu vực được bồi 
tụ, quá trình này cũng là những hoạt động bình thường của tự nhiên. Tương 
tác giữa sóng, gió, dòng triều và bờ biển mà trực tiếp là sự mất cân bằng của 
vận chuyển bùn cát dọc bờ là nguyên nhân chính gây ra xói - bồi mất ổn 
định của bờ biển. Tuy là hoạt động bình thường của tự nhiên song hiện 
tượng xói - bồi bờ sông, bờ biển rất phức tạp chịu chi phối bởi nhiều yếu tố 
và không có quy luật. Do đó ảnh hưởng của xói - bồi, đặc biệt là ảnh hường 
của xói sạt [ở bờ sông bờ biển là vô cùng nghiêm trọng. 

Trong hai quá trình xói lở và bồi tụ thì quá trình xói lở lòng sông, bờ 
biển gây ra sạt lở bờ sông và sạt lở bờ biển có tác động nhanh và ánh hưởng 
mạnh tới dân sinh kinh tế xã hội hơn cả. 

• Trong những thập kỷ cuối của thế kv 20 cùng với những biến đổi mạnh mẽ 
của khí hậu toàn cầu dẫn tới xuất hiện nhiều thiên tai, nhiều cơn bão, nhiều 
con lũ lớn trên khắp các lục địa và cả ở Việt Nam, hiện tượng sạt Lở bờ sông, 
bờ biển ở nước ta cũng diễn ra với tần số nhiều hơn có chu kỳ nhanh hơn, 
cường độ mạnh hơn, thời gian kéo dài hơn và có nhiều điểm dị thường. 

• • Vùng ven sông và ven biển nơi có nhiều tiêm năng và điều kiện thuận lợi 
cho phát triển kinh tế. Do đó các khu vực kinh tế, khu dân cư đòng đúc 
thường tập trung ở vùng ven sông ven biển. Vì vậy khi sạt lở bờ sông, bờ 
biển diễn ra gây mất ổn định khu vực thì những tác động của nó nhạy cảm 
hơn, ảnh hưởng mạnh hơn và liên quan tới nhiều mạt, nhiều lĩnh vực của 
kinh tế và xã hội của đất nước. 

• Vùng ven sông ven biển khu vực biên giói là nơi gao lưu thương mại và là 
vùng đất có giá trị kinh tế cao, có tầm quan trọng về quốc phòng. Với việc 
tác động công trình vào sông suối từ bên kia biên giới trong mấy năm gần 
đây đã gây ra sạt lở nghiêm trọng bờ sông phía Việt Nam và làm phức tạp 
trong việc thực hiện các hiệp định về biên giới. 
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s ự HÌNH THÀNH VÀ Tổ CHỨC Dự ÁN : 
Trước tình hình trên Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Khoa học Công 

nghệ và Môi trường cùng với các Bộ Ngành và Địa phương tập trung nghiên cứu 
đánh giá tình hình, tìm nguyên nhân sạt lở bờ sồng, bờ biển và đề xuất các giải 
pháp phòng chống (Tại thông báo số 3232/TB-VPCP và Chỉ thị số 4328/VPCP -

N N của Thủ tuông chính phủ). 
Chấp hành chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học Công nghệ Si 

Môi trường đã xây dựng dự án khoa học : "Nghiên cứu, dự báo sạt lở bờ sông, 
bờ biển". Dự án bao gồm 8 dự án khu vực trải ra trên toàn bộ nước ta. Đó là : 

Khối sạt lở bờ sông cổ 3 dự án khu vực : 
© Nghiên cứu dự báo phòng chống sạt lở bờ hệ thống sông Hồng sông Thái 

Bình. 
© Nghiên cứu dự báo phòng chống sạt lở bờ hệ thống sông miền Trung. 
(3) Nghiên cứu dự báo phòng chống sạt lở bò sông Cửu Long. 

Khối sạt lở bở biển có 3 dự án khu vực : 
© Nghiên cứu dự báo phòng chống sạt lở bờ biển Bấc Bộ 
<s> Nghiên cứu dự báo phòng chống sạt lở bờ biển Trung Bộ 
© Nghiên cứu dự báo phòng chống sạt lở bờ biển Nam Bộ 

Khối sạt lở bờ sông và cửa sông biên giói có 2 dự án khu vực : 
® Nghiên cứu dự báo phòng chống sạt lở bờ sông biên giới Lao Cai - Hà 

Giang. 
® Nghiên cứu dự báo phòng chống sạt lờ vùng cửa sông Bắc Luân, Quảng 

Ninh. 
Dự án được nhiều cơ quan nghiên cứu, các trường Đại học của các Bộ 

Ngành, Trung ương và Địa phương đãng ký tham gia tuyển chọn. Sau khi làm 
các thủ tục tuyển chọn theo đúng quy định, Bộ K H C N &. M T đã tuyển chọn 
được 5 Viện Nghiên cứu, 3 trường đại học thực hiện dự án là : 

Ì. Viện Khoa học Thúy lợi : Thực hiện dự án Ì, 7 và 8 
2. Trung tâm khoa học tự nhiên 

và công nghệ Quốc gia : Thực hiện dự án 5 
3. Đại học Quốc gia Hà Nội : Thực hiện dự án 2 
4. Đại học Huế : Thực hiện dự án 2 
5. Đại học Thúy lợi : Thực hiện dự án 2 
6. Viện Khoa học Thúy lợi Nam Bộ : Thực hiện dự án 3 
7. Phàn viện Hải Dương, Hái Phòns : Thực hiện dự án 4 
8. Phân viện Hải Dương Nha Trang : Thực hiện dự án 6 

MỤC TIÊU CỦA Dự ÁN : 
• Đánh giã, làm rõ thực trạng tình hình, xác đình nguyên nhân và (ỊIIV luật phò 

biến về sạt lở bờ sông, bờ biển ở nước ta. 
» Bước đầu dự báo, cảnh báo .xu thế phát triển sát lở bờ sông bờ biến. 
• Đề xuất một số giãi pháp khoa học công lìglìệ phòiiq chống sạt lở hờ sông bờ 

biển ở một số trọng điểm. 
• NâtìiỊ cao chất lượng ngliiêii cứu và đào tạo ở các \ 'iện Hiịỉììêiỉ cửu khoa học 

và trường Đại học. 
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TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI Dự ÁN : 
Dự án nghiên cứu dự báo phòng chống sạt lở bờ sông bờ biển được triển 

khai từ tháng l o năm 1999. Theo kế hoạch dự án thực hiện trong hai năm. 
Sạt lở bờ sông bờ biển là quá trình vật lý phức tạp, nó chịu tác động của 

nhiều yếu tố tự nhiên và diễn ra trong một khoảng thòi gian dài. Vì vậy, trong 
khoảng thời gian rất ngắn thực hiện dự án để đạt được mục tiêu, các đơn vị thực 
hiện dự án phòng chống sạt lở bờ sông bờ biển đã rất cố gắng triển khai theo 
đúng nội dung đề cương được duyệt. Nội dung thực hiện dự án bao gồm triển 
khai nghiên cứu những vấn đề thực tế mới đổng thòi kế thừa và phát triển các kết 
quả nghiên cứu về sạt lở bờ sông bờ biển trước đây ở một số cơ quan tham gia 
đã tiến hành. Trong đó tập trung phát triển nâng cao, hệ thống hoa tìm được 
nghuyên nhân sạt lở cho từng khu vực và đề suất bước đáu các giải pháp phòng 
chống. Trong quá trình triển khai ờ mỗi dự án khu vực đã có nhiều cuộc hội thảo 
để tập hóp các ý kiến đóng góp bổ sung của các chuyên gia và cán bộ quản lý ở 
Trung ương và địa phương. Tháng 6/2000 dự án nghiên cứu phòng chống sạt lở 
bờ sông bờ biển đã có một báo cáo nhanh trình Chính phủ và gửi tái các địa 
phương có bức xúc về sạt lở bờ sông bờ biển. Trong báo cáo nhanh đã đề cập tới 
những vấn đề sạt lở bức xúc dự báo tính hình và đề xuất các giải pháp phi công 
trình và công trình cán giải quyết ngay trong mùa lũ bão năm 2000. 

Báo cáo tổng họp này được xây dựng từ kết quả nghiên cứu cua từng dự 
án của các khối. Khối sạt lở bờ sông và cửa sông biên giới có báo cáo tống hợp 
riêng. 

Theo mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra của dự án, báo cáo tổng hợp bao gồm 
các vấn đề thể hiện trong các chương sau : 

Chương ì : Thực trạng và nguyên nhân. 
Chương l i : Dự báo tình hình sạt lở. 
Chương HI : Giải pháp khoa học công nghệ phòng chống sạt lở. 
Chương IV: Kết luận kiến nghị chung. 

Để tổng hợp đầy đủ nội dung thực hiện của các khối, báo cáo tống hợp dự 
án được cấu trúc thành 2 tập. 

TẬP 1 
B Á O CÁO T Ổ N G H Ợ P N G H I Ê N c ử u , D ự B Á O 

P H Ò N G C H Ố N G S Ạ T L Ở B Ờ S Ô N G 

TẬP 2 
B Ả O C Á O T Ổ N G H Ợ P N G H I Ê N c ứ u , D ự B Á O 

P H Ò N G C H Ố N G S Ạ T L Ở B Ờ BIÊN 

Sau đây là toàn bộ nội dung của báo cáo tóm tắt chương trình 

N G H I Ê N C Ử U , D ự BÁO 
P H Ò N G C H Ố N G S Ạ T L Ở B Ờ S Ô N G , B Ờ B IÊ N 
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Dự ÁN KHOA HỌC NGHIÊN cứu 

Dự BÁO PHÒNG CHỐNG SẠT LỞ BÒ SÔNG, BÒ BIÊN 

B Á O CÁO T Ó M T Ắ T 

NGHIÊN CỨU Dự BÁO 

PHÒNG CHÔNG SỌT LỞ BỜ SÔNG 
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Chương ì 

THỰC TRANG v ồ NGUV€N NHÓN 
SỌT LÒ ữờ SÔNG 

Theo đặc điểm chung về chế độ khí tượng thúy văn, sông ngòi ở nước ta 
được chia thành 3 vùng chính vói các hệ thống như sau : 

- H ệ thống sông Hồng, sông Thai Bình ở Bắc Bộ. 
- H ệ thống sông Cửu Long ở Nam Bộ. 
- H ệ thống sông Miền Trung ở Trung Bộ. 

Nghiên cứu sạt lờ bờ sông cũng được phân chia theo ba hệ thống như 
trên. 

ì. T H Ự C T R Ạ N G VÀ NGUYÊN NHÂN SẠT L Ở B Ờ SÔNG HÔNG SÔNG 
THÁI BÌNH : 
LI Tình hình chung : 
• Sạt lở bờ sòng uy hiếp tói ổn định an toàn đê ở Đồng bằng Bắc Bộ được chú 

ý đặc biệt nhất. 
• Sạt lở bờ sông ảnh hưởng tới các khu vực thành phố, đô thị, công trình kinh 

tế, khu dân cư trên bãi sông cũng được quan tâm chú ý nhiều trên hộ thống 
sông Hổng sông Thái Bình. 

• Sạt lở làm mất hoa màu và đất canh tác trên bãi sông cũng là một vấn đề được 
quan tâm chú ý. 

Như vậy theo mức độ gây ra thiệt hại tới Xã hội, kinh tế, sạt lở bờ sòng 
Hồng, sông Thái Bình có thể phân chia theo các loại như sau: 

ỉ. Sạt tở ánh ìiưởiìg tới đê điền 
2. Sạt lở anh ỉuỉởiig tới thành phố đô thị, kìm dân cư, công trình kiiìiì tế 

trên bãi sóng. 
3. Sạt lở ảnh hưởng tới đất canh tác và cây trồng trên bãi sông. 

• Tới trước mùa lũ năm 2001 trên hệ thống sông Hổng sông Thái Bình có rất 
nhiều khu vực bị sạt lở mạnh. Tổng hợp ỉại cho thấy như sau : 

- Trên .sông Đà có 6 khu vực, 150 ha đất bị sạt lở mất. 
- Trẽn sòng Thao có 9 khu vực với tổng chiều dài sạt lở tới 12 km. 
- Trên sôtiiị Lô có 4 khu vực với tổng chiều dài sạt lở 2.7 km. 
- Trên sông Hổng có tới 35 khu vục sạt lở. với tổng chiều dài 78km 
- Trên sông Thái Bình có tới 23 khu vực sạt lở với tổng chiều dài 29km 
trải dọc sồng. 

1.2 Đặc điểm sạt lở bờ sông hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình : 
• Sạt lở bờ sông diễn ra trên khắp các triền sông của toàn hệ thống. Sạt lở diễn 

ra mạnh mẽ ở sông Hồng và trên các nhánh lớn như : Sông Đuống, sông 
Luộc, sông Trà Lý. Trên hệ thống sông Thái Bình tình hình sạt lở bờ có diễn 
ra nhưng mức độ không ác liệt và mạnh mẽ như sông Hồng. Trên sòng Hồng 
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sạt lở khu vực không ảnh hưởng triều và các vùng giáp ranh mạnh hơn ở 
vùng ảnh hưởng của triều gần của sông. 

• Sạt lở diễn ra mạnh ở khu vực tự nhiên chưa có công trình bảo vệ bờ và cả ở 
những khu vực đã có nhưng công trình không đổng bộ, không đủ mạnh, chưa 
được bổ sung tu bổ. 

• Sạt lở bờ diễn ra trên hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình kéo dài và mở 
rộng theo không gian và thòi gian. 

• Chu kỳ sạt lở bờ diễn ra không có quy luật, có thời gian sạt lở bờ kéo dài 
hàng chục năm có khi chỉ vài năm. 

• Trên hệ thống sông Hổng, sông Thái Bình các khu vực sạt lở bở có liên quan 
tương hỗ lẫn nhau. Khu vực thượng lưu ảnh hưởng và là khen nguồn dẫn xuất 
cho sạt lở ở hạ lưu. 

• Trong một năm, sạt lở bờ diễn ra mạnh vào cuối mùa lũ từ tháng 9 tới tháng 
12. Ở một số đoạn sạt lở kéo dài sang tới tháng 2 tháng 3 năm sau. Trong 
mùa lũ sạt lở thường xảy ra khi lũ rút và trong khoảng thời gian giữa 2 con lũ 
xuất hiện kéo dài. 

• Trong quá trình phát triển lòng dẫn của sông Hồng, sông Thái Bình nếu để 
lòng dẫn phát triển vượt qua giai đoạn có thế sôns có lợi tương đối xuôi 
thuận và tương đối ổn định ít xói, ít bồi thì sẽ bắt đầu chuyển sang một giai 
đoạn có thế sồng bất lợi mà sạt lở diễn ra mạnh nhất, lộn xộn không có quy 
luật nhất. Đồng thời- cũng khó chỉnh trị nhất để thế sông này quay trở lại thế 
sông ổn định. 

1.3 Nguyên nhân gây sạt lở bờ sông Hồng, sòng Thái Bình : 

• Do sự thay đối khí hậu toàn cầu cùng vói nạn phá rừng đầu nguồn. 
• Do quy luật diễn biến tự nhiên của dòng sông. 
• Do cáu tạo lòng sông Hồng sông Thái Bình chủ yếu ià lớp cát mịn dề bị xói 

lờ. 
• Do việc lấn chiếm bãi sông làm thu hẹp diện thoát lũ, lũ chì tập trung vào 

lòng chính tốc độ dòng chảy tăng lên và dòng chảy công phá bờ mạnh hơn 
dẫn tới sạt lở bờ mạnh. 

• Đối với sồng Đà, sông Hồng và cửa sông Thao, sông Lô sạt lở bờ sông một 
phần còn do điều tiết của hồ chứa Hoa Bình. 

1.4 Xác định những trọng điểm sạt lở trên hệ thông sòng Hồng sông Thái 
Bình : 

TRỌNG ĐIỂM SỐ 1 : Trên sông Hồng khư vực Bạch Học - Thành phốVìệt Trí. 
TRỌNG ĐIỂM SỐ 2 : Trên sông Hồng khu vực cẩm Đình - Hà Tây 
TRỌNG ĐIỂM SỐ 3 : Trên sông Đuống khu vực Đổng Viên - Hà Nội 
TRỌNG DIÊM s o 4 : Trên SÔ/ỈỊỈ Cần khu vực Việt Thống - huyện Quế Võ -

Bắc Ninh 

ì . 5 Bản chất và nguyên nhân sạt lở ở cúc trọng điếm : 
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1.5.1 Bản chất và nguyên nhản sạt lở bờ sông Hồng ở trọng điểm sông Bạch 
Hạc - Việt Trì : 
a. Diễn biến lịch sử lòng sông : 
b. Phân bố vận tốc trên mặt cắt ngang : 
c. Góc công phá bờ : 

K h i mức nước có giá trị từ 11.32 tới 11.53m ứng với Q = 4940m3/s, ở lo 
vị trí đo đạc tại khu vực Bạch Hạc vận tốc tổng hợp có giá trị trung bình từ 0,95 
- 1.34 m/s, có hướng lệch so với vói hướng Đông nằm trong khoảng từ -72 đến 
63°. Tại 4 vị trí Koo^o, K o ũ + 2 5 i , Koo + 5 1 7 và Koo+770 góc này đạt tói -72, -71, -66 và 
-610. Như vậy hướng công phá vào bờ của dòng chảy đạt từ 600 - 720. Trong 
khi hướng công phá trực tiếp vuông góc với bờ là 90°. Như vậy hướng chính của 
dòng chảy ở Bạch Hạc gần như thúc thẳng vào bờ, gây ra sạt lở bờ mạnh mẽ. 

1.5.2 Bản chất và nguyên nhân sạt lở bờ sông Hồng khu vực Phương Độ -

Cẩm Đình : 
a. Diễn biến lịch sử đoạn sôìỉg : 

Bảng 1.1 Diễn biến chính của lòng dẫn và lạch sâu 
d ỉoạn Phương Độ - c ẩ m Đình 

Vị trí Năm Cao độ 
đáy thấp 
nhất (m) 

K.c từ lạch 
sâu tói đê 

(ni) 

B sông 
(ngang 

bãi) (m) 

Ghi 
chú 

Cuối Phương 
Độ 

89 -2.8 470 486 Tính từ Cuối Phương 
Độ 92 -3.7 395 442 đê phải 

Cuối Phương 
Độ 

95 -5.1 392 • 432 

Cuối Phương 
Độ 

98 -6.6 381 387 

Cuối Phương 
Độ 

2000 L I 250 380 
So sánh 

1989 - 2000 
Chuyển 220m 

sát đê 
106m 

co hep 
Đầu Cẩm Đình 89 1 -0.74 338 712 Tính từ Đầu Cẩm Đình 

92 -1.60 303 646 đê bối 
Đầu Cẩm Đình 

95 -2.37 246 576 phai 

Đầu Cẩm Đình 

98 -6.1 231 522 

Đầu Cẩm Đình 

2000 3.1 205 502 
So sánh 

1989-2000 
Chuyển 123m 

sát đê 
21 Om 
co hẹp 

Cuối Cầm Đỉnh 
(đầu Vân Cốc) 

89 2.48 841 913 Tính từ Cuối Cầm Đỉnh 
(đầu Vân Cốc) 92 -2.1 464 962 đê phải 

Cuối Cầm Đỉnh 
(đầu Vân Cốc) 

95 -Ị ">9 405 764 

Cuối Cầm Đỉnh 
(đầu Vân Cốc) 

98 -4.5 371 656 

Cuối Cầm Đỉnh 
(đầu Vân Cốc) 

2000 -7.0 310 606 
So sánh 

1989-2000 
Chuyển 53Im 

sát đê 
307m 

, co hẹp 
b. Phân bố vận tốc trên mặt cắt ngang : 
c. Góc công phả bờ : 
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1.5.3 Bản chất và nguyên nhân sạt lở bò sông Đuông đoạn trọng điểm Đổng 
Viên : 
a. Hình dọng, phản loại và đặc điểm đoạn sông : 
b. Diễn biến lạch sân và trực động lực trước và san lũ 2000 : 
c. Diễn biên trục động lực : 
ả. Các hoạt động cửa con người làm gia tăng sạt là bờ sàng : 

1.5.4 Bản chất và nguyên nhân gãy sạt lở bờ sông Cầu đoạn trọng điểm Việt 
thống - Bắc Ninh : 
a. Hìnỉi thái đoạn sông tạo điều kiện thuận lợi cho sạt lở : 
b. Trục động lực dòng chày ép sát bờ công phá bờ : 

Bảng 1.2 Vận tốc Vmaxtb và khoảng cách vói mép bò' và chân đê 
(Q = 300 m3/s) 

T T VỊ trí theo 
K M đê hữu 

Vmaxtb(m/s) Cách mép bờ 

(ni) 

Cách chân đê 
hữu (m) 

1 Ktì3+S00 0.60 65 90 
0 K63+90Ũ 0.70 42 60 

à K64+000 0.57 31 51 

4 K«4+200 0.80 20 35 

5 Kộ4+J00 0.61 41 72 

6 K<S4+jO0 0.60 100 135 

7 K<SS+200 0.30 174 210 

8 KủS+900 0.50 75 195 

9 0.71 63 125 

10 K67+000 0.71 80 108 

l i 0.58 100 HO 
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Chương l i 

DƯ BÁO TINH HÌNH SÁT LỞ B Ờ 
SÔNG H Ổ N G SÔNG THÁI BINH 

ì . D ự BÁO CHUNG TÌNH HÌNH SẠT LỞ TRÊN SÔNG HỔNG SÔNG 
THÁI BÌNH : 

l i . D ự BÁO TÌNH HÌNH SẠT LỞ Ở CÁC TRỌNG ĐIỂM : 
IL1 Dự báo tình hình sạt lở khu vực trọng điểm Bạch Hạc - Việt Trì 
Sõng Hồng : 

Bảng ] [1.2 Kết quả đụn báo sạt lở bờ sõng đoạn Bạch Hạc 
TT Vị trí 

theo 
H 
(m 

D50 
(mm 

R 
(m) 

Q M2.5 M(R/B) 
(m/năm) 

Dự báo thời gian TT Vị trí 
theo 

H 
(m 

D50 
(mm 

R 
(m) 

Q M2.5 M(R/B) 
(m/năm) 5 10 

1 K00+190 6.3 0.015 6000 25870 43 11.4 57 114 
ì K00+517 7.1 0.050 5500 25870 47 12.1 60 120 
3 K01+333 7.6 0.040 5000 25870 41 11.8 59 118 

II.2 Dự báo sạt lở bờ sông Hồng khu vực trọng điểm c ẩ m Đình : 
a. Tính toán dự báo diễn biến sạt lở bờ sông đoạn cẩm Đình : 

b. Kết quả dự báo : 
- Sau 5 năm bờ sông đoạn Ì và 2 sẽ bị sạt lở 70 -í- 80m. 
- Đoạn 3 nằm ở khu vực bãi trước cửa Vân Cốc, dự báo trong 5 -í- 10 năm 

tới sẽ uy hiếp tới an toàn của đê Vân Cốc và công trình phân lũ Vân Cốc. 

II.3 Dự báo tình hình sạt lở Sông Đuống khu vực trọng điểm Đổng Viên -

Gia Lâm : 

* Chiều rộng xói lở bờ bình quân đoạn Đổng Viên trong 5 năm tới là 41m. 
* Chiều rộng xói lở bờ bình quân đoạn Đổng Viên trong 10 năm tới là 82m. 

Trên cơ sở kết quả tính toán và dựa vào phần phân tích dự báo xu thế xói 
lở bờ lập được bản đồ dự báo xói lở đoạn từ K 1 8 + s 5 0 đến K 2 0 . 

II.4 Dự báo tình hình sạt lở khu vực trọng điểm Việt Thống - Quế Võ 
Sông Cầu : 

l i . D ự BÁO TÌNH HÌNH SẠT LỞ BỜ SÔNG MIẾN TRUNG : 
l i . Ì Tổng hợp các phương pháp dự báo sạt lở cho các sông miền Trung 

Ì. Điêu tra, khảo sát thực địa. Thu thập và xử lý tài liệu cơ bẩn. 
2. Phương pháp viễn thám. 
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3. Phương pháp mô hình toán t/inỷ vân 
4. Phương pháp mô hình toán thúy lực. 
5. Kiểm toán sợi lở bằng mỏ hình tính toái! cơ học đất. 

Đối với các sông miền Trung, tuy từng vùng khác nhau sẽ sử dụng một 
số các phương pháp khác nhau như trên để dự báo sạt lờ. 

a. Phương pháp viễn thám : 

Lụa chọn ánh, chọn tuổi loa độ, 
liên xù lý các lưlĩẺu nháp vào 

••••
l l l J '•• ' T -

sò hoa ảnh tuông lự, nán chình i 
hình hoe 1 heo lưới chiêu I T M 1 

Ì 

Triết XUM thòng tin, 
lại) bàn dó chuyên đễ, 

Lính loàn, phán lích kết quà 

f 
ị 
1 
\ 

Hình li.2 : Sơ đồ tóm tắt qui trình xử lý thòng tin ảnh và bần đồ 

b. Dự báo dạng lòng dẫn bằng phương pháp mô hình toán thủy vân : 
Bảng l i . 6 Kết quả tính chỉ sô ổn định ngang 

và dọc lòng c an sông Hương 

Mát cắt 
tính toán 

Chí số ố 
ngan 

n đinh 
B,s; 

Chí sô ổn định dọc, SI 
Mát cắt 

tính toán Bề rộng 
sông B 

(m) 

Giá tri 
St 

Đường kính hạt 
bình quân d 5 0 

(min) 

Độ sâu bình 
quân D 

(ni) 

Giá 
tri 
si 

Tuyến li - l i 
(ngã ba Tuần) 

173 0,66 5 7,20 0,69 

Tuyến HI - IU 
(điện Hòn Chén) 

206 0,78 1 7 li 0,14 

Tuyến IV - IV 
(Kim Long) 

371 1,41 0,75 3,74 0,20 
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Bảng II.7 Kết quả tính chỉ sô ổn định ngang 
và dọc lòng c ẫn sông Thu Bồn 

Mặt cát 
Chỉ sô c 

ngan 
n đinh 
é, SĨ 

Chỉ số ổn định dọc, SI 

tính toán Bề ròng 
sông B 

im) 

Giá tri 
s, 

Đường kính hạt 
bình quán d 5 0 

(mm) 

Độ sâu bình 
quán D (m) 

Giá tri 
s, 

Tuyến ì -1 
(Câu Lâu) 

816 2,40 0,6 5,37 0,11 

Tuyến l i - l i 
(Điện Thọ) 

430 1,26 0,8 4,31 0,19 

Tuyến HI - i n 
(Giao Thủy) 

711 1,86 1 4,04 0,25 

c. Dự báo biến dạng lòng dẫn bằng phương pháp mô hình toán thủy lực : 
• Mô hình HÉC 6 : 
• Mô hình tính thúy lực K O D : 

à) Kiểm toái! sọt lở bờ sóng bằng mô ìììiìỉì tính toán cơ học đất : 
Công thức tính hệ số ổn định bò' sông ri dưới đây: 

rỉ tỉ _ 

Z 0 \ . - A„.)F. cosứựg^+ ]T / ( C 
n=* \ _ 

ỴjyJr

ì^nai+AJH 

BảngII.8 Kêì t quả kiếm ì toán độ ổn định bò sông 
Trên mặt cắt bờ sồng Hệ số ổn 

định Tị 
Trên mặt cất bờ sông Hệ sô ổn 

định ĩ] 
Bờ trái sông Bổ -
Phong An (3a) 

1.32 Bờ phải Thu Bồn -
Giao Thủy (3e) 

3.94 

Bờ trái Hữu trạch -
Lăng Minh Mạng (3b) 

1.32 Bờ trái Thu Bồn -
Điện Thọ (3g) 

1.74 

Bờ trái sông Hương - Điện 
Hòn Chén (3c) 

0.99 Bờ phải Thu Bổn -
Câu Lầu (3h) 

1.19 

Bờ trái sông Hương -
Bao Vinh (3d) 

0.72 

II.2 Dự báo tình hình diễn biến sạt lở bờ tại các sông miền Trung : 
11.2,1 Dự báo sạt lở các sông khu vưc từ Thanh Hoa đến Quảng Bình : 
a. Dự báo diễn biến xói lở sông khu vực cầu Yên Xuân trên sông Lam 

- Nếu gặp lũ lịch sử như 1978 hay lũ cực hạn như 1999 thì đoạn đường 
sắt phía Nam cầu Yên Xuân sẽ bị sạt lở. 
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- Do dòng chảy đổi hướng khi bị chặn bởi đường sắt nên dòng chủ lưu 
chọc thẳng lên hướng Bắc uy hiếp mô' cẩu số Ì, 2 cầu Yên Xuân và đê 9 Nam. 
Đê 9 Nam hiện nay ỏf cao trình 6m và mái đê kè chưa tốt nên khả năng đê sẽ bị 
uy hiếp nếu gặp lại lũ lịch sử như trên. 

b. Dự báo diễn biên xói lở thượng hạ lưu cầu Bến Tlutỷ : 
Tốc độ xói từ 30-40m/nãm. Đạc biệt năm 2000 tốc độ xói quan trắc được 

là 30m/năm. Do đó dự báo trong 2-3 năm bờ sông sẽ áp sát chân đè 42 đi từ Núi 
Quyết đến Nam Đàn. _ _ * _ t 

- Đoạn hạ lưu cẩu Bến Thuỷ dòng chây vân tiếp tục ép sát bờ Làng Đỏ. 
Khu vực cảng Bến Thúy và cảng Dẫu. Sạt lở bờ vẫn tiếp tục diễn ra. Đoạn kè 
mái khu vực này sẽ bị sạt sụt mạnh nếu như không có công trình tu bổ gia 
cường. 

c. Dự báo biển đổi lòng sông vùiìg cửa Hội : 
Dự báo về phía Bắc thuộc xã Nghi Hải đoạn từ trạm thúy văn Bến Thúy 

đến cảng Cá tiếp tục bị xói ngang với tốc độ lở từ 10-15m/năm. Khi gặp lũ lớn 
dòng chảy có khả năng cắt ngang qua xã Nghi Hải. 

Ở bờ Nam thuộc xã Xuân Hội dòng chảy tiếp tục gây bồi mạnh. Xói Bắc 
bổi Nam là quy luật của cửa sông này. Tốc độ diễn biến từ 15-20m/nàm. 

II.2.2 Dự báo sạt lở các sông thuộc khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi: 
- Trong 5, 10 năm tới, cường đô, tốc độ sạt lờ bờ sông, tuy có bị tác động 

của nhiều yếu tố ảnh hưởng như đã phân tích ở phần nguyên nhân sạt lở nhưng 
hầu như vẫn bị cường độ bão lũ khống chế. Trong đó ở những đoạn sóng vốn đã 
bị sạt lờ nghiêm trọng trước đây cũng sẽ bị xói lở tiếp tục và thậm chí mạnh mẽ 
hơn như: đoạn Triệu Đông - Triệu Độ (sông Thạch Hãn), đoạn Phong Sơn -
Hương Bằng (sông Bồ), đoạn ngã ba Tuần - Xước Dữ (sông Hương), đoạn Giao 
Thủy - cầu K ỳ Lam (sông Thu Bồn). Cần đặc biệt quan tâm khả năng chọc 
thủng các khúc uốn tạo dòng sông mới ở Điện Trung (Thu Bồn) hoặc sát đê bao 
thi xã Quảng Ngãi (sông Trà Khúc). Riêng ở Thừa Thiên - Huế lũ lớn hơn năm 
1999 có thể xẩy ra và cửa Thuận An, Tư Hiền, Hải Dương, Vinh Hải lại sẽ bị 
đào sâu và mở rộng trờ lại . 

H.2.3 Dự báo sạt lở các sông khu vực từ Bình định tói Bình Thuận : 
Trong 5 nám tới (2001+2005) : 
• Tình hình trên sồng Ba : 

- Đoạn Hoa Phú (cách đập Đồng Cam 2km): Tại vị trí này, bờ sông là bờ 
kênh thúy lợi dòng chảy ép sát bờ kênh uy hiếp sự an toàn của Kênh chính Nam 
Đồng Cam. 

- Đoạn Hoa Định Tây (cách đập Đồng Cam 4km): Tại điểm nguy hiểm 
nhất bờ sông có thể bị xói vào từ 3m đến 5m, có thể gây sạt lở đoạn dài khoảng 
300m cùa quốc lộ 25 và Kênh chính Bắc Đồng Cam. 

- Đoạn Hoa Định Tây (cách đập Đồng Cam 6,5km): Đoạn này bờ tả có khả 
năng bị xói vào từ 15m đến 20m. 

- Đoạn trạm bơm Hoa Định: Trên chiều dài lOOm có khả năng xói sâu vào 
bờ từ 15 đến 2ỏm. 
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- Đoạn đỉnh cong Lương Phước : bờ sông có khả nâng bị xói sâu vào bờ 
lOOin đến Ì50m. 

- Đoạn Phong Niên, Phú Lộc (xã Hoa Thắng): Nếu không có công trình 
bảo vệ bờ đoạn này có khả năng xói vào từ 100 đến 150m. 

- Đoạn Phường 6 thị xã Tuy Hoa : Đoạn bờ giữa các mỏ hàn có khả năng 
xói vào 5m đến í Om. 

• Tình hình trên sông Dinh : 
- Đoạn bờ hữu gần Trung tâm Nha Hố, sẽ bị xói vào bờ khoảng 50 

70m. 
- Đoạn bờ Hữu, thượng lưu cáu Mống bò sồng có thể bị xói lờ vào khu dân 

cư khoảng 20-ỉ-25m. 
- Đoạn bờ tả giữa phường Bảo An và Phường Phủ Hà sẽ sạt lở vào khoảng 

30 -h 50m. 
- Đoạn bờ Hữu thôn Phước Khánh, sẽ sạt l ố vào khoảng 20-ỉ-30m. 
- Đoạn bờ Hữu, thượng lưu cầu Đạo Long ì, sẽ sạt lở vào khoảng 30 -Ì-

40m. 

Trong 10 đến 20 năm tới (2005 - 2020) : 
Tại các vị trí đình cong đang bị xói lở, tốc độ xói tăng dần theo mỗi năm 

tuy theo mức độ lũ, phạm vi xói ỉỏf phát triển tương ứíig. Theo quy luật: bờ lõm 
bị xói, bờ lồi bị bồi. Tốc độ xói lở bờ lõm bằng khoảng từ 10 -ỉ- 20m trong 
Ì năm (theo chiều rộng của bờ sông), trên chiều dài đoạn cong từ 500 -ỉ- 600m. 
Còn tại các vị trí khác tốc độ xói bờ thay đổi không đáng kể. 

HI. D ự BÁO TÌNH HÌNH SẠT LỞ BỜ SÔNG c ử u LONG : 
III.l Dự báo chung tình hình sạt lở bờ trên toàn tuvến sông Cun Long 

Tổng số điểm lở bờ trên toàn tuyến sông Cửu Long theo kết quả dự báo 
đến năm 2005: 91 điểm, trong số đó: 

* Nếu càn cứ vào đơn vị hành chính: 
Tỉnh Đồng Tháp : 19 điểm 
Tỉnh An Giang : 29 điểm 
Tỉnh Tiền Giang : 4 điểm 
Tỉnh Vĩnh Long : 13 điểm 
Tình Bến Tre 6 điểm 
Tỉnh Cần Thơ : 10 điểm 
Tỉnh Sóc Trăng : 5 điểm 
Tỉnh Trà Vinh : 5 điểm 

* Nếu căn cứ vào tốc độ sạt lờ bờ hàng năm để phân loại: 
Tốc độ sạt lở mạnh (trên 10 in/nãm) : 19 điểm 
Tốc độ sạt lờ trung bình (từ 5 đến 10 m/năm) : 37 điểm 
Tốc độ sạt lở yếu (dưới 5m/nãm) : 35 điểm 

* Nếu lấy năm 2000 làm mốc: 
68 điểm sạt lở cũ, đã xảy ra trước 30/12/2000 
23 điểm sạt lở mới, sẽ xảy ra sau năm 2000. 
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III.2 Dự báo sạt lở bờ tại các khu vục trọng điểm trên sòng cửu Long : 
Cho đến năm 2005 trên toàn tuyến sông Cửu Long, có 6 khu vực xói lỡ 

bờ: 

Tháp 
Bờ tả sông Tiền khu vực Thường Phước, huyện Hổng Ngự, tỉnh Đồng 

- Bờ hữu sòng Tiền khu vực thị trấn Tân Châu, tỉnh An Giang 
- Bờ tả sông Tiền khu vực thị trấn Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp 
- Bờ hữu sông Tiền khu vực thị xã Sađéc tỉnh Đồng Tháp 
- Bờ hữu sông Hậu khu vực thành phố Long Xuyên 
- Bờ hữu sông Hậu khu vực thành phố Cần Thơ 

a, Một số phương pháp tính toán dự báo xói lở bờ sông cửu Long : 
• Phương pháp kinh nghiệm vở điền ti a dán gian dự báo xói lở bờ : 
* Phương pháp dự báo xói lở bờ bằng mô ìùìììì toán : 

• Phương pháp dự báo xói là bờ bàng công thức kinh nghiệm được xây dựiiiị 
trên cơ sở tài liệu thực tế: 

Công thức kinh nghiệm tính tốc độ xói lở bờ cho đoạn sông cong của 
Izbadzade : 

R,' 
(1) BXj = B x o EXP -a 

B, 

Công thức kinh nghiệm tính tốc độ xói lờ bờ của Popop có dạng : 
aF 
Lĩ . H0~H _ (2) 

b. Kết quả dự báo sạt lở bờ sông Tiên : 
• Kết quả dự báo xói lở bờ khư vực Thường Phước, Tân Cháu, Hồ)ìị> Ngự (tỉnh 

Đồng Tháp) cho các giai đoạn 2002, 2005 và 20Ỉ0 : 
Bảng li.9 Dự báo sạt lở khu vực Thường Phước 

M ặ t cắt Chiều rộng lấn sâu vào bờ (m) đến nám 
2002 2005 2010 

1 17 39 56 
IU 24 44 88 
V 39 156 312 

VU 69 174 348 
IX 73 181 362 
XI 76 190 379 

XIU 65 181 323 
XV 72 160 359 

XVII 61 152 303 
Diện tích mất đất (ha) 27 64 122 
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Bảng l i . 10 Dự báo sạt lở bờ sông khu vực Tân Châu 
Mặt cát Chiều rộng lấn sâu vào bờ (m) đến năm 

2002 2005 2010 
ì 7 15 22 

HI 9 21 36 
V 13 28 49 

VII 21 42 70 
IV 
Ỉ A 

15 44 86 
X I 29 54 98 

X U I 20 61 115 
X V 9 39 76 

X V I I 0 29 56 
Diện tích mất đất (ha) 4 9.9 8.4 

Bảng l i . l i Dự báo sạt lở bờ khu vực Hồng Ngự 
Mát cắt Chiều rộng lấn sâu vào bò (m) đến năm 

2002 2005 2010 
ì 8 16 29 

III 15 35 60 
V 19 43 73 

V U 15 33 60 
IX 22 48 77 
X I 15 , 33 56 

X I U 9 20 32 
Diện tích mất đất (ha) 5.6 11.4 21.5 
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Kết quả dự báo xói lở bở khu vực thị xả Sađéc, tỉnh Đồng Tháp cho các giai 
đoạn 2002, 2005 và 2010 ; 

Mát cắt Chiều rộng lấn sâu vào bờ (m) đến năm 
2002 2005 2010 

ì 12 33 55 
III 17 54 93 
V 22 63 HO 

VII 39 98 137 
IX 79 163 265 
XI 57 134 276 

XUI 52 HO 204 
Diện tích mất đất (ha) 39 81 143 

c. Kết quả dự báo sạt lở bờ sông Hậu : 
• Sạt lở bờ khu vực thành phố Long Xuyên (An Giang): 

Mát cắt Chiều rộng lấn sâu vào bờ (m) đến năm 
2002 2005 2010 

ì 16 38 76 
IU 15 36 68 
V 31 28 70 67 130 I 128 

VU 24 20 54 50 81 82 
IX 12 10 28 24 56 I 43 
XI 10 22 40 

XIU 8 18 32 
Diện tích mất đất (ha) 7.7 15.7 25.7 

Xói lở bờ khu vực thành phố Cần Thơ trên sông Hậu : 

Bâng 11.14 Dự báo sạt lử khu vực Cần Tho 
Mặt cắt (Cần Thơ) Chiều rộng lấn sâu vào bờ (m) đến năm 

2002 2005 2010 
ì 18 42 80 

HI 14 32 61 
V 10 23 45 

v u 2 4 7 
IX 6 16 30 
XI 8 22 42 

XIU l i 28 53 
Diện tích mất đất (ha) 3.6 6.5 12.8 
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Chương HI 

GIỎI PHÁP KHOA HÓC CÔNG NGHỄ 
PHÒNG CHỐNG SỌT LỞ B Ờ SÔNG 

ì . CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PHÒNG CHỐNG SẠT L Ở BỜ SÔNG 
HỔNG SÔNG THÁI BÌNH : 
LI Các giải pháp công nghệ phòng chống sạt lở bờ đã áp dụng ở Việt Nam 
LI.Ì Giải pháp công nghệ kè lát mái: 
LI.2 Giải pháp công nghệ công trinh giảm vận tốc ven bờ : 
1.1.3 Mỏ hàn cho nước chảy luồn qua : 
1.1.4 Giải pháp công nghệ - công trình chuyển hướng chảy : 

1.2 Nghiên cứu giải pháp cóng nghệ phòng chống sạt lở ở một số trọng điểm 
trên sông Hồng sông Thái bình : 
li .2.Ì Giải pháp phi công trình: 
1. Dự báo, cảnh báo thường xuyên: tháng, quí, năm cho các khu vực sạt lở. 

Thông báo thông tin tái từng nhà dân, xóm, tổ, xã, huyện tỉnh trong khu vực 
có sạt lở. 

2. Di dời dân ra khỏi khu vực sạt lở nghiêm trọng. Cụ thể: 
- Khu vực 2 thôn phường Bạch Hạc - Việt Trì - Phú Thọ 
- Khu vực 4 thôn xãCẩm Đình - Hà Tây. 
- Khu vực bãi Tân Đức - Việt Trì - Phu Thọ. 
- Khu vực 2 xã Trung kiên - Trung Hà bãi Trung hà - Vĩnh Phúc. 

3. B ố Trí lại khu dân cư, khu canh tác trong hành lang thoát lũ. Tạo khả năng 
thoát lũ nhanh. Hạn chế dòng chảy công phá bờ. 

4. Vào mùa lũ, tuần tra canh gác, thông tin thường xuyên tại các khu vực sạt lở 
uy hiếp đê, uy hiếp khu dân cư. Đó là các khu vực: Bạch Hạc, cẩm Đinh, 
Đổng Viên, Việt Thống, c ổ Đô, Minh Nông, Nghi Xuyên... 

5. Nghiêm cấm việc lấy cát, hút cát sát bờ sông, sát đê 

1.2.2 Giải pháp công trình phòng chống sạt lở bở đoạn trọng điểm Bạch Hạc 
-Việt Trì: 
a. Tuyến chình trị của đoạn sông Hồng đoạn Việt Trì - Sơn Tây : 

b. Giải pháp công trình để ổn định tuyến sông Bạch Hạc : 
• Mục tiêu của công trình bảo vệ bờ sông đoạn Bạch Hạc : 
1. Chống xói lờ bờ, ổn định bờ sông hiện tại, không để đoạn sông xói sâu vào 

bò' tạo ra đoạn cong bất lợi. 
2. Dần đưa sông về tuyến chỉnh trị để nghị, đảm bảo ổn định lâu dài. Tuyên 

lòng sông phải thuậti lợi cho giao thông thúy và các ngành kinh tế khác. 
• Định hướng giải pháp công trình tại Bạch Hạc : 

Phương án ỉ : Xây dựng 8 mỏ hàn trên khu vực Bạch Hạc. 
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Bảng III.l Thông số hệ thống mỏ hàn bảo vệ bờ Bạch Hạc 
T T Ký hiệu Chiều dài 

M.hàn (m) 
K/cách 

giữa các 
1 VI. nan ự li 7 

Cao độ 
đỉnh tại gốc 

l ư u ím\ 
1V1H \ĩĩt) 

Các thông 
số chung 

1 

1 lvlo nan i ou Góc nghiêng so 
ỉ Mỏ hàn 2 OA oi) 'ĩ r in 1 ì 'í A 

li.óv với bờ: 75o 
ì MÒ nân J re 

53 
ì / in -Í4Ư 1 á.lD độ dốc mái mũi 

4 Mỏ hàn 4 ir\ JV T i n á IU 1 "2 O e in = 1,J 

J IVIO nan D co 11 Oi"! đô dốc mái bên 
C o 1V1Ọ n a n D HO J Ì U m — 1 / ì 

7 Mỏ hàn 7 60 
8 Mỏ hàn 8 45 350 13.15 

Ml(hiộn có) 350 
Tổng chiều dài (m) 2620 

• Khái toán kinh phí công trình : 
Tổng kinh phí phương án ỉ là 40 tỷ đồng. 

Phươỉìg án 2 : Lát mái toàn tuyển dài 262ŨHÌ 
Tổng kinh phí phương án 2 là 42 tỷ đồng. 

• Lựa chọn phương án : 
Chon phương án Ì. 

1.2.2 Giải pháp công trình phòng chống sạt lở bờ đoạn trọng điểm tại cẩm 
Đình : 
a. Tuyên chỉnh trị đoạn sông Sơn Tây - cẩm Đìnỉì - Trung Hà. 
b. Giải pháp công trình để ôn định tuyến sông cẩm Đình : 

Mạc tiêu của công trình ở đoạn cẩm Đình là : 
• Chống xói lờ bờ, ổn định lòng bờ sông đoạn Phương Độ cẩm Đình. 

Dần đưa tuyến sông về tuyến chỉnh trị mong muốn, đảm bảo ổn định lâu 
dài tuyến lòng sông. 

Giải pháp công trình được đề xuất tại cẩm Đình gồm 2 phương án: 
PAi : Bố trí một hệ thống các mỏ hàn đẩy dòng chảy đang thúc ép sát gây 
sạt lò bờ ra xa bờ. 
Kinh phí đầu tư cho phương án này khá lới! khoảng: 45 tỷ đồng. 
PAj : Tạo tuyến bờ xuôi thuận bằng hệ thống kè, lát mái trên toàn đoạn 
bờ Cẩm Đình nổi liền kè Phương Độ với kè Cẩm Đình Xuân Phú. 
Kình pin' đâu tư để bào vệ đoạn bờ cẩm Đììiìi dài 2400f)ì bằng kè lút mái 
khoảng: 20 tỷ đổìig. 
Cụ thể tại khu vực cẩm Đình kiến nghị dùng giải pháp bảo vệ bò' tại chỗ 

bằng hình thức lát mái và hộ chân bàng rồng đá. 
Trong giai đoạn tiếp theo sẽ tính tối việc đưa các giải pháp công trình 

bằng hệ thống các mỏ hàn để dần đưa tuyến sông về tuyến chỉnh trị mong muốn. 
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1.2.3 Giải pháp công trình phòng chống sạt lở bở đoạn trọng điểm Đổng Viên 
- Sóng Đuổng: 
a. Tuyến công trình : 
b. Các giải pháp công trình : 
• Xây dựng một số đập mỏ hàn có chiều dài thích hợp ờ bờ tả từ K I 8+200 đến 

K I 9 . Nhằm đẩy dòng chảy ra xa bờ tả, bảo vệ an toàn cho đoạn sát đê từ K I 8 
đến K I 8+900. 

• Kè lát mái bảo vệ bờ khỏi lở thêm đoạn từ K I 8+800 đến K20. 
c. Kết cấu công trình : 
1.2.4 Giải pháp công trình phòng chống sạt lở bờ sông Cẩu khu vực trọng 
điểm Việt Thắng - Quế Võ : 

a. Lựa chọn giải pháp dạng công trình : 
Lựa chọn giải pháp sử dụng loại công trình kè lát mái bảo vệ bờ sông 

đoạn này và nối tiếp với kè Việt Thống Ì tạo thành một tuyến kè bò đảm bảo ổn 
định cho toàn tuyến sông này. 

b. Các thông số thiết kế kè khu vực cân báo vệ : 
+ Cao dô đỉnh kè: Lấy thống nhất ở cao độ +5 in. 
4- Cao độ cơ : + 0.5 m. 
+ Mực nước thi công : 0.0 m. 
+ Độ dốc mái kè : m = 3 

c. Tổng mức đầu tư : 
Tổng kinh phí đầu tư giải pháp công ưình kè lát mái bảo vệ bờ Việt 

Thống ước tính là 7.5 tỷ đồng. 

1.3 Đề xuất giải pháp công nghệ mói cho kết cấu kè lát mái : 
Trung tâm Động lực Sông - Viện Khoa học Thúy lợi đã đề xuất một dạng 

kết cấu mới cho kè lát mái. Kết cấu này khắc phục được các nhược điểm của kết 
cấu hiện nay. Đó là các khối bê tông định hình có liên kết ngâm hình học khi 
xếp lát trên mái được liên kết vơi nhau bằng các ngâm ì chiều, tạo ra một mảng 
liên kết chắc chắn. Không gây ra biến dạng toàn phần khi có các biến dạng cục 
bộ. Kè được ổn định bền vững. Thi công đơn giản. ít tốn kém vật liệu thay thế 
được vật liệu là đá rất khó có sự đổng đều như hiện nay. Kinh phí giá thành công 
trình rẻ. 

Dự án đề nghị nâng cao và chuyển giao rông rãi công nghệ này sau khi 
thông qua dự án thử nghiệm (p) 

n. GIẢI PHÁP KHCN PHÒNG CHỐNG SẠT LỞ BỜ SÔNG MIỀN 
TRUNG: 
l i . Ì Các giai pháp phi công trình phòng chông sạt lử sõng ngòi Miền Trung; 

• Tăng cường báo vệ và khôi phục rừng đầu nguồn. 
• Nâng cao khả nàng cân bằng nước trong lưu vực. 
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• Nâng cao hiệu quả công tác dự báo lũ, quy hoạch lại các cụm dân cư, cảnh 
báo những khu vực có khả năng xói lở nghiêm trọng, để di dời dân ra khỏi 
vùng nguy hiểm. 

• Hạn chế quá trình tiếp tục tụ cư, xây dựng công trình trên các bãi bổi, be bờ, 
chặn dòng nuôi trồng thuớy sản. Di chuyển đần cư dân đang sinh sống, canh 
tác trên đất bãi đi nơi khác nhằm nâng cao khả năng thoát lũ nhanh. 

• Đổi mói công tác quy hoạch, phân bố lại dân cư, các khu công nghiệp, đồ 
thị, các trục đường giao thông . 

• Tôn cao nền, nâng tầng và kiên cố hoa nhà ở và các công trình công cộng ở 
những khu vực bị ngập lụt có thể dài ngày, nhưng nguy cơ sạt lở và cát lấp 
không nghiêm trọng. 

• Quy hoạch hợp lý việc khai thác cát sạn, nghiêm cấm khai thác đất ở bờ sóng 
đang bị sạt lở. 

11.2 Thiết kê vành đai giói hạn làm chỉ giới cho quy hoạch khu dân cư ven 
sông : 
a. Lũ quét : 
b. Sạt lở bờ sông : 
11.3 Định hướng các giải pháp công trình chỉnh trị phòng chông sạt lở sông 
Miền Trung : 
• Đối với các sống tương đối lớn có thể xây dựng các hệ thống đập mỏ hàn 

ngắn. 
• Đối với các sông nhỏ chỉ nên xây dựng kè áp mái hộ bờ. 
• Đối với những đoạn sạt lờ có tốc độ dòng chảy cao, phần mái kè, mái đập mỏ 

hàn nên xây bàng đá xây, đá chít mạch hoặc bằng rọ đá. 
• Các công trình bảo vệ bờ nên sử dụng và áp dụng các vật liệu và công nshệ 

mới. 
• Các cóng trình xây dựng bảo vệ bờ phải phù hợp vái tuyến chỉnh trị tổng thể. 
• Khơi sâu luông lạch, mở rông tiết diện hữu hiệu và điều chỉnh trường vận tốc 

của dòng chảy thông qua nạo vét một phán hay toàn bộ các bãi cát sỏi ven 
lòng, đảo hoặc bar cát chắn cửa sống. 

• Xây dựng hồ chứa nước đa năng ở thượng nguồn các sông. 
• Đắp cao nền đường (đường sắt Bắc - Nam, quốc lộ Ì, các đường liên tỉnh....), 

kết hợp gia cố mái đường ở các đoạn thường bị xói lở. 
• Nghiên cứu thiết kế, thi công các công trình bàng đá, bê tông hoặc vật liệu 

địa kỹ thuật mới. 
• Đê bao chỉ nên thi công hạn chế và chủ yếu nhằm chống ngập lụt cho thành 

phố, thị xã. 

11.4 Giải pháp công trình ở một số trọng điểm sạt lử ở các sông Miền Trùn" 

• Trên sồng Lam : 
Nghiên cứu đặc điểm sạt lở đoạn làng Đỏ, đề tài kiến nghị 3 phương án 

công trình: 
(1) Phương án lát mái 
(2) Phương án mỏ hàn 
(3) Phương án kết hợp mỏ hàn và lát mái. 

T). 



Dáng III.4 Thông số co ban của hệ thống 6 mỏ hàn ở Làng Đò 
ÍT Thông sô MỎI M ỏ 2 Mỏ 3 Mỏ 4 M ỏ 5 Mỏ 6 
1 Chiều dài L(m) 60 60 55 55 45 45 
-> Cao trình đỉnh z,ímì 5 • 5 4 8 4,8 

1 , V 
4,6 

• Ị ^ 
4,6 

3 Chiều rông đỉnh Bímì ? 2 9 1 2 
4 ĐÔ dốc đỉnh % 10 10 10 10 10 to 
5 Độ dốc mái mũi m 0 

1 0 9 9 

6 Độ dốc mái thượng lưu 111] 3:2 3:2 3Ĩ2 3:2 3:2 3:2 
7 Độ dốc mái hạ lưu m 2 3:2 3:2 3:2 3:2 3:2 3:2 
8 Góc lêch a° 75 75 75 75 75 75 

» / / ạ /irtí ió/ỉg Ba : 
+ Tự/ Ả7w Vỉ/r c/'fíí .-

Tu bổ lại các mỏ hàn cũ theo tiêu chuẩn thiết kế bai! đầu, sửa lại những phần 
kè lát mái đã bị hư hỏng. 
+ Đoan bở tá khu vưc 2 thôn Pliong Niên vù Phú Lộc xã Hoa Thắng : 

Xây dựng kè áp mái hộ bờ. 
+ Đoạn lở mạnh ở đỉnh cong Lương Phước : 

Không nên dùng giải pháp công trình, nên cảnh báo và có hướng di 
chuyển dân cư đến vùng an toàn để định cư. 
+ Đoạn trạm bơm Đợi Định : 

Tu sửa lại mỏ hàn số Ì và tiếp tục thực hiện xây dựng các mỏ hàn tiếp về 
phía hạ lưu để dòng chảy tuân theo tuyến chỉnh trị thiết kế. 
+ Đoạn Hoa Định Túy (cách đập Đồng Cam 6,5km) : 

Chưa xây dựng công trình.Để lại trong vài năm tới . 
+ Đoạn Hoa Định Táy (cách độp Đồng Cam 4kiìì) : 

Đoạn này chưa cần xây dựng công trình bảo vệ. 
• Trên sông Dinh : 
+ Đoạn bờ Hữìí, thượng ì im cầu Mông : 

Dùng giải pháp kè hộ bờ kết hợp mỏ hàn ngắn. 
+ Đoạn bờ tả giữa phường Bảo An và Phifờng Phủ Hù : 

Giải pháp kè hộ bờ kết hợp mỏ hàn ngắn. 
+ Đoạn bờ hữu thôn Phước Khánh : 

Sử dụng pháp công trình là kè hộ bò' kết họp mỏ hàn ngắn. 
HI. GIẢI PHÁP K H C N PHÒNG C H Ố N G SẠT L Ở B Ờ SÔNG c ử u 
LONG : 
IU.Ì Những công trình bảo vệ bờ đã xây đựng trên sông Cửu Long : 

- Kè kết cấu cọc, bản. 
- Kè kết cấu cừ thép. 
- Công trình oia cố bò' 
- Công trình kè hướng dòng 
- Công trình tạo luồng lạch mói 

III.2 Định hướng chung giải pháp phòng chống sạt lư bò sòng Cửu Long : 
Biện pháp phòng tránh chủ yếu vãn là biện pháp phi công trình, hạn chế 

thiệt hại do sạt lở gây ra. 



IỈI.3 Xác định hành lang sạt lở : 
Đề nghị phương pháp xác định hành lang sạt lở như sau: 

Ì. Chập bình đổ nhiều thời kỳ của đoạn sông. 
2. V ẽ đường bao ngoài của bờ sông của bình dồ chập, chú ý những dấu vết của 

các lòng sông cũ, nếu có số liệu điều tra. 
3. Đánh dấu những điểm khống chế khó xói đo điểu kiện tự nhiên hoặc do 

công trình bảo vệ đã xây đựng. 
4. Luận chứng những vị trí lòng sòng cũ nhưng không thể nào được quay trở lại 

nữa. 
5. Điều chỉnh lại đường bao đã vẽ trong bước hai. 
6. Tại các đường biên của vùng đang xói cán mở ra một khoảng dự báo Áy. 

- Bò lõm : Áy = ỉ, hmax 
Trong đó : 

hmax : Chiều sâu lổn nhất của dòng chảy trong đoạn sông nghiên cứu 
Áy : Hệ số biến động bò B2/3/h 

- Bờ lồi : Ạy^ = Áy ,/2 
7. Chỉnh lý lại đường biên hanh lang thành các đoạn thẳng để dễ định vị. 

III.4 Giải pháp phòng chông sạt lở bò ỏ một sô trọng điểm sông Ciỉti Long : 
ĨỊL4.I Định hướng chỉnh trị đoạn Tân Châu Hồng ngự: 

Phương án ĩ : 
Là phương án phi công trình, so tán thị trân Tân Châu đến một vị trí 

an toàn hơn, ít nhất là trong phạm vi 150m gần bò hiện nay. 

Phương án li: 
Gia cô bờ tại chỗ : 1800 m, GI. 
Ba giàn phao hướng dòng : TI, T2, T3. 

Lấp hố xói cục bộ bằng các mỏ hàn ngầm có kết cấu bọc oeotexile. 

Phương án HI: 
Điều chỉnh lòng sông theo tuyến chỉnh trị, nhàm thay đổi co bản 

hướng dòng chảy đi vào Tân Châu. 
HI.4.2 Định hướng chỉnh trị đoạn Hồng Ngự: 
Phương án ỉ : 

Gia cố bờ, lấp hố xói cục bộ: 
- Gia cố bờ HÌ: Đoạn bờ nối tiếp sông Tiền, sông sở Thương. 
- Gia cố bờ H2 : Đoạn bờ nối tiếp sông sỏ' Thượng - sông Tiền kênh 

Long An. 
- Gia cố hô xói NI. 

PỈÌƯƠIÌV, án ỉ! : 
M ờ kênh phân dòng bài phải để giảm bớt lưu lượng lũ đi vào Hồng Ngự, 

kết hợp gia cố bờ H2-

llỉ.4.3 Định hướng chỉnh trị đoạn sông tiên khu vực thị xã Sađéc : 
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- Đẩy chủ lưu ra xa bờ phải (phương án ì) bằng hệ thống kè mỏ hàn từ 
phía thương lưu. 

- Gia cố bờ hiện trạng một cách chắc chắn, không cho sạt lở tiếp tục 
(phương án li) 
IIỈ.4.4 Định hướng chỉnh trị đoạn sông hậu khu vực thị xã Long Xuyên : 

Tại đoạn sạt lở, do lòng sông không quá sâu, công trình gia cố bờ là hoàn 
toàn xây dựng được theo các kết cấu truyền thống. 
ỉỉỉ.4.5 Địnìi hKỚiìg cìùỉili trị đoạn sông Hậu chây qua thành phố Cần Thơ: 

Biện pháp chỉnh trị chỉ có một phương án : 
- Bảo vệ đầu Cồn Cái K h ế bằng các biện pháp gia cố bờ loại ống 

geotextile và thảm geotextile có gắn đá. 
- Gia cố bờ sông đoạn cái Vồn (đầu phá Cần Thơ, phía Vĩnh Long) bằng 

công trình thích hợp kết hợp lấp lạch sâu bàng mỏ hàn ngầm. 
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Chương IV 
KÍT LUỒN VA KlẽN NGHỈ 

1. Phòng chống thiên tai nói chung và phòng chống lụt, bão, sạt lở bờ sông bờ 
biển nói riêng là nhiệm vụ nặng nề khó khăn và dài lâu đối với nước ta. 
Nhiệm vụ phòng chống thiên tai luôn được đặt song hành vói nhiệm vụ xây 
dựng và phát triển đất nuức. 

ì. Sạt lở cũng như bồi tụ bờ sông, là quá trình hoạt động tự nhiên bình thuồng 
của một con sống. Quá trình hoạt động này chịu tác động của rất nhiều các 
yếu tố tự nhiên phức tạp nên diễn biến của sạt lở bờ sông cũng vô cùng phức 
tạp và khống theo quy luật về thời gian và không gian. Không những vậy còn 
xuất hiện rất nhiều những diễn biến dị thường khác. 

3. Nguyên nhân gây sạt lở bờ sông - bờ biển rất phức tạp. 
• Yếu tố Khí hậu - Khí tượng như Mưa - Gió bão. 
• Yếu tố Tlìiiỷ vân. 
• Các điền kiện địa chất cấn tììàìỉỉì bờ sóng 
• Các hoại động dân sinh và khai thác, phát triển kinh tể của con iìiỊtrời : 
4. Sạt lở bờ sông diễn ra ở hầu hết các triền sông trong cả nước. Trong phòng 

chống sạt lở bờ sông việc giáo dục cộng đồng nhận thức và hiểu biết về sạt 
lở bờ sông là hết sức quan trọng. Tiếp theo cần có các thông tin cảnh báo, 
dự báo cho các vùng sạt lở. Các thông tin này cần được đưa tới từng nguôi 
dân, từng thôn, xóm, phường, xã, huyện trong vùng sạt lở. 

5. Kinh phí để xây dựng công trình bảo vệ bò sông bờ biển, chống sạt lở rất 
lớn. Việc đầu tư xây dựng công trình bảo vệ bờ sông chống sạt lờ cần được 
luận chứng kinh tế kỹ thuật và xã hôi đẩy đủ chi tiết. Cần có các thứ tự ưu 
tiên đầu tư công trình đối với từng mức độ ảnh hưởng, thiệt hại do sạt lớ gây 
ra. 

1. Sạt lở ảnh hưởng và uy hiếp an toàn đê sông : Ở những vùng có 
đê sông như vùng đồng bằng Sông Hồng sông Thái Bình. 

2. Sạt lở ảnh hưởng tói thành phố, đò thị, các khu dân cư, các 
công trình kỉnh tế - xã hội đặt ở ven sông. Cần chú ý đối với đồng bằn^ 
sõns Cửu Long và Miền Trung. Ở đó nhiều thành phố, đô thị khu vực dân cu 
thường đặt ờ ven sóng. 

3. Sạt lở làm mất đất canh tác và hoa màu ven sông ven biển. Ở 
những nơi độc canh người dân chỉ trông cậy vào canh tác để sinh sống. 

6. Theo dự báo của Tổng cục Khí tượng Thúy văn : tình hình khí hậu, khí tượng 
thúy văn của các nám tối đây diễn biến rất phức tạp. Do đó tình hình sạt lở 
bờ sông ở các khu vực vẫn tiếp diễn với quy mô, cuông độ và phạm vi sạt lở 
sẽ lớn hơn. 

Cần chú ý tới các khu vực sạt lở sau : 
- ơ hệ thống sông Hổng vùng ngã ba Thao Đà - Lô Hổng, vù ni; Son 

Tày, Phương Độ, cẩm Đình, vùng Thanh Am - Đon? Viên, Việt Tháng. 
- Ọ miền Trung : 

+ Khu vực bến Thúy - Cửu Hội (sông Lam) 
+ Trên sông Hồng, sông Thu Bồn, Trà Khúc, &ÔIÌS, Đà Rằne. Sôi)" 

Dinh. 
- Ở sông Cửu Long : 

+ Trên sông Tiền, sông Hậu. 
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K I Ế N N G H Ị 
1. Phòng chổng sạt lờ bờ sống là nhiệm vụ phức tạp và lâu dài. Trong quá 

trình thực hiện cần kết hợp chu trình nghiên cứu - úng đụng và chuyển giao 
công nghệ - Cải tiến nghiên cứu nâng cao. 

2. Qua việc thực hiện dự án đề nghị Nhà nước và các cơ quan chức năng 
xem xét, lưu ý các vấn đề sau trong cóng tác điều tra cơ bản phục vụ phòng 
chống sạt lở. 

- Tăng cường thiết bị hiên đại để nâng cao độ chính xác của công tác dự 
báo khí tượng thúy vãn, làm cơ sở cho dự báo diễn biến dòng sông. 

- Lập thêm trạm đo đạc thúy văn để quan trắc các yếu tố thúy văn, nhất là 
về mùa lũ, vì hầu hết vùng hạ lưu các sồng ỏ' cả 3 miền đều không có trạm thúy 
văn cấp ì. 

- Đầu tư tiếp tục cho việc nghiên cứu mồ hình toán diễn biến dòng sông, 
để có thể tìm được mô hình tính toán dự báo biến hình lòng sòng phù hợp với 
các điều kiện tự nhiên của từng hệ thống sống. 

- Lập một số trạm quan trắc diễn biến dòng sông cố định để phục vụ cho 
công tác cảnh báo, dự báo diễn biến dòng sông. v ề lâu dài số liệu thu thập được 
ờ những trạm đo này là tài liệu quý cho đánh giá diễn biến lịch sử của sông 
ngòi. 

3. Trong giai đoạn hiện nay, do nguồn kinh phí dành cho nghiên cứu 
khoa học có hạn. Tuy nhiên các nghiên cứu xây dựng các mô hình thí nghiệm 
vật lý cục bộ để nghiên cứu tìm biện pháp chỉnh trị các khu vực xói lò trọng 
điểm trên các sông ở cả 3 miền là điều hết sức cần thiết. Song song với các mô 
hình thí nghiệm vật lý cục bộ, cũng cần nghiên cứu và từng bước hoàn thiện mô 
hình toán đòng chảy hai chiều, ba chiều cho các khu vực xói lở trọng điếm và 
cho toàn tuyến. Đây chính là bước đi ban đầu, ỉa giai đoạn chuẩn bị vật tư, máy 
móc, thiết bị và kinh nghiệm cho bước nghiên cứu tiếp theo: nghiên cứu mó hình 
thí nghiệm vật lý các hệ thống sông. 

Đề nghị nhà nước cho tiếp tục thực hiện giai đoạn hai của dự án, nhằm 
chính xác hoa những kết qua đã thu được và từng bước tiếp cận quy luật biến 
hình lòng dẫn, quy luật xói bồi các tuyến sông. Trong đó việc xác định vận tốc 
không xói cho phép của đất bờ sông, lòng sông dưới tác động của dòng chảy hai 
chiều trên các sông trên mồ hình vật lý, nghiên cứu tính toán sức tải cát của lòng 
dẫn cho từng khu vực trọng điểm xói lở là rất cần thiết. 

4. Để thực hiện đần từng bước và "kết hợp giữa giải pháp công trình và phi 
công trình trong công tác phòng chống sạt lở bờ sông. Kiến nghị với Nhà nước 
trong giai đoạn 2001 - 2005 cho xây dụng chương trình và dự án sau 

(D CìììCơnsị trình n^ỉiiêìì cửu thiết lập vành dai SỢI lở hờ sỏii\ị : 
Tập trung vào các sông chính ở cả 3 miền Bắc, Truns,, Nam. Từ dự án 

xây dựng được chỉ giới và phạm vi sạt lở của bờ sôns. Đó là cơ sở cho các 
quy hoạch bảo vệ an toàn đê sông khu đô thị, khu dân cư khu canh tác hai 
bẽn sông, lập các kế hoạch di dân ra khỏi khu vực đang và sẽ diễn ra sạt lở 
mạnh. Nhà nước chỉ đầu tư bảo vệ ở khu vực nằm trong chỉ giói bảo vệ và 
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hành lang sạt lở theo các mức độ ưu tiên đã nêu. Trong dự án cũng xác định 
các khu nguy hiểm uy hiếp đê, dễ sinh ra lũ quét, lũ ống trên sông. 

0Dự án nghiên cídi cảnh báo, dự báo sạt lả bờ sông : 
Từ dự án xây dựng các thông tin dự báo sạt lở bờ cho các hệ thống sông. 

Đây là dự án phi công trình rất quan trọng và hiệu quả nó làm cho phòng chống 
sạt lỏr bờ sông trở thành nhiệm vụ của công đổng và của mỗi người dân chứ 
không phải chỉ của Nhà nước. 

28 



Dự ÁN KHOA HỌC NGHIÊN cứu 

Dự BÁO PHÒNG CHỐNG SẠT LÒ BÒ SỒNG, BÒ BIÊN 

BÁO CẢO T Ó M T Ắ T 

NGHIÊN CỨU Dự lỉlto 

PHÒNG CHỐNG SỌT LỞ fỉờ BlấN 
* 
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Chương ì 
THỰC TRẠNG vò NGUYÊN NHÂN SẠT LỞ BỜ BlấN 

ì . THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN SẠT LỞ BỜ BIẾN BẮC BỘ 
LI. Thực trạng tình hình : 

Bảng 1.1.1. Đánh giá tổng hợp hiện trạng xói sạt bờ Bắc Bộ 
Vùng Khu vực Chiều 

dài xói 
sạt km) 

Tỷ lệ (%) cường độ Diện tích 
xói 

(ha/năm) 

Vùng Khu vực Chiều 
dài xói 
sạt km) 

Yếu TB Mạnh Rất 
manh 

Diện tích 
xói 

(ha/năm) 

ì 
Móng 

Cái - Đồ 
Sơn 

1. Móng 
Cái - Cưa 

Lúc 

44,56 46,1 37,1 16,8 0 13,9 
ì 

Móng 
Cái - Đồ 
Sơn 

2. Cửa Lục 
- Đồ Sơn 

43,92 11,3 51,ỉ 23,1 14,6 19,5 

ì 
Móng 

Cái - Đồ 
Sơn 

Cộng 88,48 28,8 44,0 2,0 7,2 33,4 

li 
Đổ Sơn -
Lạch 
Trường 

3. ĐỔ Sơn. 
- Ba Lát 

2,7 0 0 18,5 81,5 2,0 
li 

Đổ Sơn -
Lạch 
Trường 

4. Ba Lạt -
Lạch 

Trường 

22,75 0 0 3,5 96,5 32,6 
li 

Đổ Sơn -
Lạch 
Trường 

Cộng 25 45 0 0 5,J 94,9 34,6 
Bắc Bô 113.93 22,4 34,2 16,6 Ị 26,8 68 
Bảng 1,1.2. Diên biến xói sạt khu vực Cửa Lục 

trong thời gian 1930 . 2000 
Đồ Sơn 

Giai đoan 1930 - 1965 1965 - 2000 
SỐ đoan bờ xói sát 14 15 
Tổn^ chiều dài xói sát (m) 46.600 43.920 

Trong đó: Yếu 5.300 4:950 
Trung bình Ĩ H Õ Õ 22.430 
Manh 22.100 10.140 
Rất manh 4.000 6.400 

Tốc đô lùi trung bình (m/năiTi) 5,1 4,4 
Tốc độ lùi cực đại (m/năm) 14,1 50,0 
Diện tích xói sạt (ha/năm) 23,7 19,5 

Bảng 1.1.3. Diễn biến xói sạt khu vực Đồ Sơn - Ba Lạt từ 1930 đến nay 
Giai đoan 1930 - 1965 1965 - 1990 1990 - 2000 

Số đoan bờ xói sát 5 5 5 
Tổng chiều dài xói sạt (in) 25.120 19.070 2.700 

Trong đó: Yếu 0 0 0 
Tru ne bình 0 670 0 
Mạnh 15.520 4>)ỏỏ 500 
Rất manh 9.600 13.500 2.200 

Tốc đô lùi trung bình (m/nãm) 6,9 5,2 7,4 
Tốc đô lùi cưc đai (m/năm) 17,4 14,8 10,0 
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Ị Diên tích xổi sát'(hVnám) lí Í7,2 Ị 9,9 Ị 2,0 
Bảng 1.1.4. Diễn biến xói sạt khu vực Ba Lạt - Lạch Trường 

trong thòi gian 1930 đến nay 
Giai đoan 1930- 1965 1965- 1990 1990- 2000 

Số đoan bờ xói sát 3 5 3 
Tổng chiều dài xói sạt (m) 21.260 39.900 227750 

Trong đó: Yếu 3.300 4.000 0 
Trung bình 2.500 2.000 õ 
Manh 3.800 47200' 800 
Rất manh ÍT.600 29Ì7ÕÕ 21.950 

Tốc đô lùi trung bình (m/nãm) 7,1 9,5 14,3 
Tốc độ lùi cực đại (m/năm) 19,4 20,4 20,5 
Điện tích xói sạt (ha/năm) 15,1 37,9 32,6 

Bảng 1.1.5. Diễn biến xổi sạt bờ Cát Hải (Hái Phòng) 
Giai đoạn 1930- 1965 1965- 1990 1990- 2000 

Số đoan bờ xói sát 3 5 3 
Tổng chiều dài xói sạt (m) 6.000 6.200 6.400 

Trong đó: Yếu 0 3.700 3.060 
Trung bình 1.800 0 0 
Manh 4.200 0 2.040 
Rất manh 0 2.500 1.300 

Tốc độ lùi trung bình (m/năm) 4,5 5,0 12,9 
Tốc độ lùi cực đại (m/năm) 8,5 10,0 50,0 
Diện tích xói sạt (ha/năm) 2,7 3.09 8,27 

Bảng 1.1.6. Diễn biến xói sạt bò Hải Hậu (Nam Định) 
Giai đoạn 1930- 1965 1965- 1991 1991- 2000 

Tổng chiểu dài xói sạt (in) 8.600 19.500 17.200 
Trong đó: Yếu 1.800 1.600 5.200 

Trung bình 4.600 900 0 
Manh 2.200 4.000 0 
Rất manh 0 13.000 12.000 

Tốc đô lùi trung bình (m/năm) 3,40 8,6 14,5 
Tốc đô lùi cực đại (m/năm) 6,40 12,0 20,5 
Diện tích xói sạt (ha/năm) 2,95 16.8 25,0 

1.2 Đặc điểm, phân định cơ sở khoa học và động lực về hình thái : 
1.2.1. Đặc điểm chung toàn dải Bắc Bộ : 

Vùng bờ từ Móng Cái đến Đồ Sơn, có bò" biển khúc khuỷu được che chắn 
bởi hơn 2.000 hòn đảo lớn nhỏ, cấu tạo bằng đá gốc và lục nguyên, bờ biển 
nguyên sinh bị biến dạng ờ mức độ khác nhau do quá trình biển hiện đại. 
Vùng ven bờ Đồ Sơti - Lạch Trường, cơ bản là vùng bò' bồi tụ mạnh ỏ' ven bờ 
châu thổ sông Hồng hiện đại, lớn vào tầm cỡ thế sióí. 
1.2.2. Đặc điểm các khu vực xói lở trọng điếm : 
• Kìm vực Cát Hài 
• Khu vực Hải Hậu: 
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1.3 Nguyên nhân : 
1.3.ỉ. Nguyên nhàn xói sạt bờ Bắc Bộ : 

Xói sạt bờ Bắc Bộ liên quan đến tiến hóa tự nhiên, và ở mức độ khác nhau, 
đến tác động của con người trực tiếp hoặc gián tiếp. Nguyên nhân sâu xa xói sạt 
bờ phổ biến là sự thiếu hụt bồi tích, lâu dài, hoặc cục bộ trên nền ngập chìm -
mực biển dâng cao và thiếu hụt bồi tích. Sự khác nhau của các đoạn bờ ở nguyên 
nhân trực tiếp và cơ chế xói sạt. 

Vùng Móng Cái - Đồ Sơn có nguyên nhân xói sạt chủ yếu liên quan đến 
tiến hóa tự nhiên trong điều kiện mực nước biển dâng chậm chạp, thiếu nguồn 
bồi tích cung cấp và hoạt động mạnh của dòng triều. 

Ở vùng Đồ Sơn - Lạch Trường, ngoài tiến hóa tự nhiên, hoạt động nhân tác 
kể cả ở khu vực thượng nguồn cực kỳ quan trọng, gây xói sạt bờ biển còn do 
làm thay đổi địa hình bờ, nguồn cung cấp và cơ cấu phân bố bồi tích. 
1.3.2. Nguyên nhân xói sạt bò Cát Hải : 

Xói lờ khu vực trọng điểm Cát Hải có nguyên nhân sân xa liên quan đến 
nguồn gốc hình thành và tiến hóa của đảo cát. 

Nguyên lìhủiì trực tiếp xói sạt bờ đảo là sự thiếu hụt không đền bù bồi tích 
342.800 tan/năm. 

Cơ chế vận chuyển bùn cát gây thiếu hụt bồi tích dẫn đến xói sạt bò' Cát 
Hải. 

1.3.3. Nguyên nhân xói sạt bò Hải Hậu : 
Xói lở khu trọng điểm Hải Hậu có nguyên nhân sâu xa là sự chuyển pha từ 

bồi sang xói của một đoạn bò' châu thổ, 
Nguyên nhân trực tiếp xói sạt bờ Hải Hậu là sự thiếu hụt một khối lượnơ 

lớn bổi tích do di chuyển dọc bờ đi khỏi khu vực về phía tây nam và di chuyến 
ngang phân tán ra sâu, 

Cơ chế ái chuyển gây thiếu hụt bồi tích dẫn đến xói sạt bờ Hải Hậu. 

1.4 Xác định nhũng trọng điềm trong khu vực ảnh hưởng tói dân sinh kinh 
tế - xã hội : 
1.4.1. Đặc điểm lành tế' xã hội và hậu quả sạt lở bờ biển : 
1.4.2. Xác định trọng điểm sạt lở : 

Cát Hải, có 9 trong tổng số 12 xã giáp biển, gồm 2 khu Cát Bà và Cát Hải 
Hải Hậu là Ì trong 3 huyện ven biển Nam Định sạt lở bò" nặng nề nhất. 

Bảng 1.1.7 Đánh giá chung tính chất nguy hại xói sạt bở biến Bắc Bộ 
T Tính chất nguy hại Vùng bờ biển Bác Bộ 
T Đoạn Móng Cái -

Yên Lập 
Đoạn Yên Lập - Lạch 

Trường và 2 trọng điểm 
1 Tính bất trắc X XX 
n Phạm vi rộng lớn XXX XX 
3 Hâu quả trước mắt X XX 
4 Hâu quả lâu dài XX XXX 
5 Thiệt hại năn? nề tài 

nguyên và môi trường 
XX X 

6 Thiệt hại năng nề kinh tế 
- xã hỏi 

X 
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Bảng 1.1.8 Đánh giá tình trạng xói sạt bờ biến Bác Bộ 
t~ \ X _-t '. s * i 

Cường độ xói sạt Mức độ nguy cấp t~ \ X _-t '. s * i 

Cường độ xói sạt 
Thấp( l ) Trung Bình (2) Cao (3) 

Yếu - ì (tốc đô < 2,5 m/năm) UI) . 1(2) 1(3) 
Trung bình - l i (2,5 - 5,0) 11(1) l i (2) l i (3) 
Mạnh - HI (5,0 - 10,0) n ỉ lì) 111(1) n i (3) 
Rất mạnh - I V (> 10,0) IV (3) 

Theo bảng trên, dễ dàng xác định trọng điểm Cát Hải và Hải Hậu và cụ 
thể là: 

- Phù Long (Cát Hải): III (2) 
- Hòa Quang - Gia Lộc (Cát Hải): IU (3) 
- Hoàng Chau - vụng Gia Lộc (Cát Hải): IV (3) 
- Hải Lộc - Hải Đông và Hải Thịnh (Hai Hậu): III (3) 
- Hải Lý, Hải Chính, Hài Triều, Hải Hòa (Hải Hậu): IV (3) 
- Nghĩa Phúc (Nghĩa Hưng): IV (2) 
- Hậu Lộc (Thanh Hóa): IV (3) 

n. THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN SẠT L Ở BỜ BIỂN TRUNG BỘ : 
II.1 Thực trạng : 

Bảng 1.2.1 Đánh giá tổng họp hiện trạng xói sạt bờ biển Trung Bộ 
Vùng Khu vực Chiều Tỷ lệ (%) cường độ Diện 

dài xói Yếu TB Mạnh Rất tích xói sạt 
sạt(km) mạnh (ha/năm) 

1. Cửa Lạch 111,25 54,3 33,1 8,2 4,4 85,1 
ì. Trường- Mũi Ròn 

Bắc 2. Mũi Ròn - Mũi 97,75 70,0 15,4 9,0 5,6 126,1 
Trung Chân Máy 

Bộ Cộng 209,00 61,6 24,5 8,6 ĩ,0 221,2 
3. Mũi Chân Mây 19,10 40,3 13,1 7,9 38,7 69,4 

l i . - Mũi Nam Trâm 
Trung 
Trung 4. Mũi Nam 100,06 34,6 25,5 13,3 26,5 109,3 

Bộ Trâm- Mũi Nam 
Cộng 119,16 35 5 23.ĩ 12,4 25,5 178,7 

Tồng cộng 328,16 24,3 10,0 Ỉ3,5 389,9 

Bảng 1.2.2 Tổng hợp qui mô xói sạt bờ biển Trung Bộ 

Vùng Khu Tỉnh Chiều Số Qui mô 
vục dài xói đoạn Ngán Đáng TB Lớn Rất 

sạt (km) xói sát ké lớn 
Thanh 16,1 11 0 3 5 3 0 

l .Cửa Hóa 
ì. Lạch 
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Bắc 
Trung 

Bộ 

Trường -

Mũi Ròn 

Nghệ 
An 
.rt.il 

42,4 36 13 J l 5 6 í 1 Bắc 
Trung 

Bộ 

Trường -

Mũi Ròn Hà 
Tĩnh X Xỉ 111 

52,75 26 3 9 4 8 

Bắc 
Trung 

Bộ 

2. M . 

B rin M 1\ u li IV i . 
Chân 
Mây 

Quảng 
Bình 

34,45 26 12 4 7 ỉ 

Bắc 
Trung 

Bộ 

2. M . 

B rin M 1\ u li IV i . 
Chân 
Mây 

Tri 
J j , y 1Q ~y 11 

11 o 
ồ 

D J ì 
1 

Bắc 
Trung 

Bộ 

2. M . 

B rin M 1\ u li IV i . 
Chân 
Mây Thít ì 

Thiên -
Huế 

Tí © 

o 
1 ^ 
1 -J 

o í 
D 

ì ỉ 

l i . 
Trung 
Trung 

Bộ 

J. IVl. 

Chân 
Mây-M. 

Nam 
Trâm 

Nang 
ì A « /1 

<+ ó j ri u 

l i . 
Trung 
Trung 

Bộ 

J. IVl. 

Chân 
Mây-M. 

Nam 
Trâm 

Quảng 
Nam 

13,7 18 2 6 6 3 i 

l i . 
Trung 
Trung 

Bộ 
4. M . 
Nam 

Trâm-M 
X í £Ặl 1 ỉ ỉ V I . . 

Dinh 

Quảng 
iNgai-
Bình 
Đinh 

61 40 14 9 8 7 
l i . 

Trung 
Trung 

Bộ 
4. M . 
Nam 

Trâm-M 
X í £Ặl 1 ỉ ỉ V I . . 

Dinh 

Phú 
Yêu 

23,25 17 3 5 6 •7 1 

l i . 
Trung 
Trung 

Bộ 
4. M . 
Nam 

Trâm-M 
X í £Ặl 1 ỉ ỉ V I . . 

Dinh Khánh 
Hoa 

8 21 20 7 8 3 0 

l i . 
Trung 
Trung 

Bộ 
4. M . 
Nam 

Trâm-M 
X í £Ặl 1 ỉ ỉ V I . . 

Dinh 

Ninh 
Thuân 

7,6 5 1 9 0 0 

Toàn miền 328,16 275 7P 52 5Ố 45 10 

Bảng 1.2.3: Hiện trạng và diễn biến xói sạt bờ các tỉnh Miền Trung 

Hiện trạng và 
điền biến 

Thừa thiên -
Huế 

Quảng Ngãi -
Bình Định 

Phú Yên 

Chiều dài xói sạt (kin) 29,4 61 23,25 
Yếu 58,5 36,4 30,1 

Tỷ lệ (%) Trung bình 7,8 23,4 26,9 
cường độ Mạnh 25,2 7,4 24,5 

Rất mạnh 8,5 32,8 18,5 
Ngắn 8 14 3 

Qui mô xói Đáng kể 13 9 5 
sạt (đoạn bò) Trung bình 6 8 6 

LÓI! 5 7 
Rất lớn 1 0 1 

Tổng cộng 33 40 17 
Yếu (<50m) 46 59,1 42 

34 

http://rt.il


Mức độ lấn 
sâu vào lúc đìa 

(%)' 

Trung bình 
(51-lOOm) 

25,7 9,2 25 
Mức độ lấn 

sâu vào lúc đìa 
(%)' 

i N n a n n 

(101-200m) 
1 0 i R ì 

í 0,1 
i j 

Mức độ lấn 
sâu vào lúc đìa 

(%)' 
Rất nhanh 
(>200m) 

13,3 13,7 10 

Công trình 
pnong cnong 

(đoạn bờ) 

Đê kè 5 6 5 

Công trình 
pnong cnong 

(đoạn bờ) 

Trông cây 13 l i 10 
Công trình 

pnong cnong 
(đoạn bờ) 

Đóng cọc 0 7 4 Công trình 
pnong cnong 

(đoạn bờ) 
1 ương cnmi u J u 

Công trình 
pnong cnong 

(đoạn bờ) LÍCH quan đen 
cửa sông, lạch, 

vụng 

•2 J 1 Ế i D o 
o 

Giai đoạn 
(đoạn bờ) 

1930- 1949 0 0 0 

Giai đoạn 
(đoạn bờ) 

1950 - 1959 2 0 0 
Giai đoạn 
(đoạn bờ) 

1960- 1969 
1 ị 3 0 Giai đoạn 

(đoạn bờ) 1970 - 1979 2 Ị 3 2 
Giai đoạn 
(đoạn bờ) 

1980- 1989 1 Ị 8 

Giai đoạn 
(đoạn bờ) 

1990 - 2000 27 ì 26 12 
IĨ.2 Đặc điểm phàn định, cơ sỏ khoa học và động lực về hình thái : 
11.2.1. Vùng bờ biển tít Lạch Trường đến Mũi Ròn : 
11.2.2. Vùng bờ biển từ Mũi Ròn đến Hải Vân : 
11.23. Vùng bờ biển từ Hải Vân đến mũi Sa Huỳnh : 
11.2.4. Vùng bờ từ Sa Huỳnh đến Cà Ná : 
II.3 Nguyên nhân xói sạt: 
li.3.1. Nguyên nhân xói sạt bờ Trung bộ : 

Xói sạt bờ Trung Bộ gây ra do các nguyên nhân ngoại sinh (sóng, gió, 
bão, dao động mực nước, đòng chảy), nguyên nhân nội sinh (do tác động của 
hoạt động tân kiến tạo và kiến tạo hiện đại gây nên chuyển động nâng, hạ, tách 
giãn, trượt của lóp hoặc các mảng đất đá dẫn tới sạt lữ bò) và nguyên nhân nhân 
sinh (các hoạt động khai hoang lấn biển, thủy lợi, khai thác sa khoáng, vật liệu 
xây dựng, chặt phá rừng ngập mặnn). Nguyên nhân ngoại sinh được coi là 
nguyên nhân chính, phổ biến. Nguyên nhân nội sinh gây ra tác động chậm chạp, 
lâu đài, nhưng không loại trừ tác động mạnh hơn, nhanh hơn với xói sạt bờ biển 
nhờ những tác động thay đổi tính chất hóa lý, cấu tạo vật chất bò' biển có thể 
nhận thấy mối liên quan hoặc trùng hợp giữa các đoạn bò' xói sạt với các đứt gãy 
hướng á kinh tuyên và á vĩ tuyến. Nguyên nhân nhân sinh thường ở mức độ địa 
phương, phạm vi hẹp. 

Trong số nhiều nguyên nhân có thể tham gia ố múc độ khác nhau gây xói 
sạt các đoạn bò' biển Trung Bộ, xuất hiện một số nguyên nhân chính, nối bật. 

- Sự thiếu hụt nguồn bổi tích ở khu bờ do lượng bùn cát hàng nám từ 
thượng HEĩuồn mang về bổi đắp vùng cửa sôn^ ven biển không lớn, lại tập trunc; 
đến 90% vào 3 - 4 tháng mùa lũ, tạo nên sự phân bố khá chênh lệch trong năm 
và là mội nguyên nhân tăng cường xói sạt bờ biển. 

35 



- Mực nước biển dâng cao với mức độ tuy nhỏ ở Trung Bộ, chỉ 0,05 - 0,1 
mm/năm cũng gây ảnh hưởng với phương thức gây ngập chìm, tâng năng lượng 
sóng truyền vào bờ và làm tăng xói sạt bờ biển. Theo dự báo của tổ chức CSIRO 
(Úc), đến năm 2070, mực nước biển nước ta dâng cao 45 em, tác động xói sạt 
kèm theo đáng kể. 

- Sự gia tăng cùa bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta là đáng kể. 
Nếu tính theo thời kỳ 30 năm, lượng bão tăng 3,9 cơn/năm, 4,5 cơn/năm và 5,7 
cơn/nãm trong khoảng 1901 - 1990 

Hiện tượng xói sạt bờ biển Trung Bộ xảy ra ác liệt khi có bão (hoặc nhiễu 
động thời tiết khác) kèm theo nưóc dâng. Trong trường hợp không cố nước 
dâng, xói sạt xảy ra cường đô không lớn. 

- Hoạt động của con người đắp đập thượng nguồn làm giảm đáng kể bồi 
tích vận chuyển bổi đắp cho vùng cửa sông, ven biển. Các hoạt độtig đắp đầm 
nuôi hải sản, thủy lợi ven biển, khai hoang sa khoáng và vật liệu xây dựng, phá 
rừng ngập mạn và cây chắn cát ven biển đã làm tâng sạt lở ven biển. 

113.2, Nguyên nhân sạt lở bờ biển Thừa Thiên - Huế: 
- Nguyên nhân trực tiếp xói sạt bói biển Thừa Thiên - Huế là áp lực sóng 

lớn trong giông bão và gió mùa đông bắc. 
- Cơ chế vận chuyển gây thiếu hụt bồi tích dẫn đến xói sạt bờ Hải Dương 

- Cửa Hòa Duân là dòng sa bồi dọc bò do sóng lưu lượng không lớn, cân bằng 
âm đi về phía đông nam 45.245 irrVnăm, thiếu hụt trung bình nhiều năm khu bờ 
là 290.755 rn-Vnăm. 

11.33. Nguyên nhân sạt lở bờ Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) : 
- Nguyên nhàn sâu xa là chuyển từ pha bồi tụ sang xói sạt của đoạn bò' 

vũng vịnh, có liến quan với hoạt động địa chất của các cánh cung đứt gãy có 
hướng song song với cánh cung đứt gãy sông Trà Khúc và theo chiều cong của 
bờ biển và sự hạ lún của các chậu trũng M ộ Đức, Đức Phổ trong điều kiện mực 
biển dâng cao. 

- Nguyên nhân trực tiếp do thiếu hụt lượng bổi tích khá lớn do di chuyển 
dọc bờ xuống phía đông nam và phân tán xa bờ ra sâu, vai trò áp lực sóng và 
dòng chảy sóng khá lớn ở sát bờ. ở sườn bờ ngầm là vai trò của dòng tổng hợp, 
mực biển dâng chậm, đao động triều kỳ triều cường, nước dâng bão và trong gió 
mùa đông bắc. Mùa xói sạt vào mùa gió đông bắc và khi có dông bão. Đường 
biên xói sạt đến độ sâu 6m. 

- Cơ chế di chuyển gây thiếu hụt là đòng bồi tích dọc bờ xuống phía đông 
nam vào mùa gió đông bắc (tháng l i - tháng 2 năm sau) và lượng di chuyển 
ngang xa bờ vào mùa gió tây nam. Lượng thiếu hụt hàng năm là 108.884 nr\ 

Iĩ.3.4. Nguyên nhân sạt lở bờ biển Xuân Hải - Sóng cầu - Phú Yên : 
Bờ biển xã Xuân Hải nằm ờ đỉnh phía bắc của vụna; hớ hứng sóng, áp lực 

sóng theo tính toán rất lớn. Dòng bồi tích tổng họp dọc bờ hướng từ bắc XUỐI1ỈÍ 

nam, gây thiếu hụt 39.799 rrrVnãm. Bờ hướng tây bắc - đông nam, sườn bờ ngầm 
khá dốc nên chịu tác động xói sạt lớn của hướng sóng đông bấc có tẩn xuất cao. 
Ngoài ra, con đường đi Qui Nhơn - Sông Cầu mới mở hạ thấp độ cao gán 50m 
quả núi sát bờ phía bắc làm tăng cường sóng, gió hướng bắc và đông bắc sấp 
phần làm xói sạt bờ biển mạnh thêm. 
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II. 4. Xác định nhũng trọng điểm trong khu vực và ảnh hưởng tới dân .sinh 
kinh tế - xã hội : 

- Bờ biển Thừa Thiên - Huế vái tốc đô xói lở trong khoảng 1,5 - 150 
m/nărn từng nơi và thời điểm, Hên quan tới 15 xã thuộc 5 huyện ven biên, xảy ra 
ở 33 đoạn trên tổng chiều dài 29,5 kin. 

- Bói biển Quầng Ngãi với tốc độ xói lở 0,38 - 250 m/năm từng nơi và thời 
điểm. Nếu tính cả Nghĩa - Bình, xói lờ bờ biển liên quan tới 30 xã, xảy ra ở 40 
đoạn với tổng chiều dài 60 km. 

- Bờ biển Phú Yên với tốc độ xói lở trong khoảng 1,0 - 108 m/năm từng 
nơi và thời điểm, liên quan tới 13 xã thuộc 4 huyện, xảy ra ở 16 đoạn với tổng 
chiều dài 23,3 km. 

HI. THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN SẠT LỞ BỜ BIÊN MIẾN 
NAMTRUNG BỌ VÀ NAM BỘ : 
III. l . Thục trạng tình hình : 

Bảng 1.3.1. Đánh giá tổng hợp hiện trạng xói sạt 
bờ biển Nam Trung Bộ và Nam Bộ 

Vùng Khu vực Đường 
bò lùi 

TB (m) 

Diện 
tích xói 
sạt(ha) 

Chiều dài 
xói sạt 
(kin) 

Tỷ lệ (%) cường độ Vùng Khu vực Đường 
bò lùi 

TB (m) 

Diện 
tích xói 
sạt(ha) 

Chiều dài 
xói sạt 
(kin) 

TB Mạnh Rất 
manh 

ì . Nam 
Trung Bô 

(Tuy ' 
Phong -

Vũng 
Tàu 

1. Tuy Phong 
- Mũi Kê Ga 

167 741 47,27 0 92,3 7,7 ì . Nam 
Trung Bô 

(Tuy ' 
Phong -

Vũng 
Tàu 

2. M ũ i Kê Gà 
-Vũng Tàu 

118 365 30,84 71,6 28,4 0 

ì . Nam 
Trung Bô 

(Tuy ' 
Phong -

Vũng 
Tàu 

Cộng 147 7.706 78,11 28,3 67 4,7 

II.Đông 
Bộ Nam 
(Vũng 

Tàu-Cà 
Mau) 

3. Vũng Tàu-

Cửa Soài Rạp 
206 1.4Ỉ7 68,74 2,5 42,7 54,7 

II.Đông 
Bộ Nam 
(Vũng 

Tàu-Cà 
Mau) 

4. Cửa Soài 
Rạp-Cửa 
Tranh Đề 

252 4.271 169,45 12,1 54,9 33,1 
II.Đông 
Bộ Nam 
(Vũng 

Tàu-Cà 
Mau) 

5. Cửa Tranh 
Đề - Mũi Cà 

Mau 

580 8.766 151,10 4,0 li 7 73,2 

II.Đông 
Bộ Nam 
(Vũng 

Tàu-Cà 
Mau) 

Cộng 371 14.454 389,29 7,2 40,2 52,5 
IU. Tây 
Nam Bộ 

6. M ũ i Cà 
Mau - Hà 

Tiên 

99 106 10,72 100 0 0 

Tổn tf hợp 330 15.666 478,12 12,8 43,7 43,5 

IH.2 Đặc điểm, phân định cơ sở khoa học và đọng lực về hình thái : 
IU.2.1. Vùng bờ biển Nam Trung Bộ : 

Được giới hạn từ Bình Thuận đến Vũng Tàu và là vùng bò' có địa hình núi 
áp sát bò", đô cao trung bình là 25m và gần bờ cao 100 - 500m bao gồm các núi 
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đá gốc và các thềm biển cổ cao 2 - 10m, 10 - 20m, 30 - 50m, 50 - 70m và 100 -

120m. Xen kẽ với chúng là các cửa sông châu thổ nhỏ được cấu tạo chủ yếu là 
cát nhỏ. 
• Khu vực Bắc Bình: được giới hạn từ Cà Ná đến mũi Kê Gà và ỉa khu có bờ 
biển khúc khuỷu nhất với nhiều mũi nhô là đá gốc và địa hình núi khá áp sát bờ 
biển có độ cao 25 - 26m. Bờ biển với nhiều cung bờ lõm, bãi cát biển nhỏ và hẹp 
nối liền các mũi nh. 
Khu vực Hàm Tán: được giới hạn từ mũi Kê Gà đến Vũng Tàu, có b ơ t i ể n khá 
thẳng và đòi khi có những mũi nhô không lớn tạo thành các bãi cát biển ờ cung 
bờ lõm. 
IIL2.2 Vùng bờ biển Đông Nam Bộ : 
• Khu vực Cân Giờ: được giới hạn từ Vũng Tàu đến cửa Soài Rạp. 
• Khu vực Hám Luông:- được giới hạn từ cửa Soài Rạp đến Bạc Liêu. 
• Khu vực Gánh Hào: giới hạn từ Bạc Liêu đến Cà Mau. 

III.2.3. Vùng bờ biển Tây Nam Bộ : 
Được giới hạn từ Cà Mau đến Hà Tiên, bờ biển là đồng bằng thấp, cao Ì -

4m, phía biển có diện tích đất bồi khá rông, phát triển tốt rừng ngập mặn và bị 
chia cắt "bời các lạch triều nhỏ. 
• Khu vực u Minh: được giới hạn từ Cà Mau đến mũi Ghềnh, có tổng chiểu dài 
bờ biển 158 km. 
• Khu vực Rạch Giá; được giới hạn từ Hòn Chổng đến mũi Ghềnh. 
Khu vực Hà Tiên: được giới hạn từ Hòn Chồng tới biên giới Việt Nam -

Campuchia, dài 39 km. 
III.3 Nguyên nhân : 
ỈII.3.1. Vùng bờ biển Nam Trung Bộ (Bình Thuận - Vũng Tàu) : 

Nguyên nhân ngoại sinh đóng vai trò chủ yếu, nguyên nhân nội sinh có 
vai trò ở mức độ khác nhau từ đáng xem xét đến rất quan trọng với biểu hiện tân 
kiến tạo và kiến tạo hiện đại (TKT và KTHĐ) chủ yếu là nâng yếu xen các trũng 
hạ cục bộ. 

- Tại Phước thể và Phan /ỉ;,iiguyên nhàn xói sạt chủ yếu là sự thiếu hụt 
bồi tích do mất cân bằng trong quá trình di chuyển ngang bùn cát. 

- Tại Hàm Tiến (Vịnh Phan Thiết), quá trình ngoại sinh đóng vai trò chủ 
yếu đối với sạt lở bói biển. Nguyên nhân xói sạt chủ yếu là sự thiếu hụt bồi tích 
trong điều kiện dòng bổi cát dọc bờ từ phía nam lên không đủ đền bù dòng di 
chuyển ngang ra xa bờ. 

- Tại Long Hải (Vũng Tàu), tính chất hạ yếu trong T K T và KTHĐ tác 
động có tính phông nền đến xói sạt bờ biển, mặc dù nguyên nhân ngoại sinh 
đóng vai trò chù yếu. 

1113.2. Vùng bờ biển Đông Nam Bộ (Vũng Tàu - Cà Mau) : 
Nguyên nhân ngoại sinh đóng vai trò chù đạo xói sạt bờ biển. Với tính 

chất dải bờ hạ hoặc nâng đều yếu, vai trò của tác nhấn nội sinh chỉ có tính chất 
phông nền. Nguyên nhân xói sạt bờ biển chủ yếu do tác động đồng thời của 
sóng, thủy triều và dòng chảy ven bờ di chuyển làm thiếu hụt bồi tích và trực 
tiếp phá hủy bờ. 
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- Tại Cần Giờ (thành phố Hồ Chí Minh), thủy triều là nguyên nhân quan 
trọng hàng đẩu gay xói sạt. Sự thiếu hụt bồi tích do.di chuyển dọc bờ. Đập Trị 
An làm giảm bồi tích cho ven bờ. 

- Tại Gò Công Đông (Tiền Giang), sự thiếu hụt bổi tích do di chuyển 
ngang vật liệu ra xa bờ. H ệ thống thủy lợi và thoát lũ biển Tây làm giảm bổi tích 
cung cấp cho khu vực. 

- Tại Gánh Hào (Bạc Liêu), sự thiếu hụt bồi tích do xa cửa sông lớn, lưu 
lượng dòng bồi tích dọc bờ từ phía bắc đưa xuống nhỏ, dòng di chuyển ngang do 
sóng đưa ra xa bờ gây mất cân bằng bồi tích. 
IĨI.3.3. Vùng bờ biển Tây Nam Bộ (Cà Mau - Hà Tiên) : 

Xói sạt hạn chế và cục bộ chủ yếu do nguyên nhân ngoại sinh dưới tác 
động của sóng và dòng chảy ven bờ do triều và gió mùa. Các hoạt động nhân 
sinh như nuôi trồng thủy sản, tàn phá rừng ngập mận làm gia tăng đáng kể xói 
sạt. 

III.4 Xác định trọng điểm khu vực ảnh hưởng tói dân sinh kinh té - xã hội 

(1) - Trọng điểm Phước Thể (Binh Thuận), vùng nam Trung Bộ 
(2) - Trọng điểm Hàm Tiến (Bình Thuận), vùng nam Trung Bộ 
(3) - Trọng điểm Gò Công Đông (Tiền Giang), vùng đông Nam Bộ 
(4) - Trọng điểm Gánh Hào (Bạc Liêu), vùng đông Nam Bộ 
Ngoài ra, có một số điểm khác như Phan Rí Cửa (Bình Thuận) và Cần 

Giờ (thành phố Hổ Chí.Minh) giảm nhẹ nhờ những nỗ lực phòng chống hiện có 
đang phát huy tác dụng. Một số điểm khác như Đầm Dơi, Ngọc Hiển, u Minh 
(Cà Mau) và Hòn Đất (Kiên Giang) bị sạt lở mạnh nhưng ít gây thiệt hại tới điều 
kiện kinh tế - xã hội khu vực. 
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Chuông l i 
Dư BÁO TÌNH HÌNH SÁT L ồ BỜ GI€N 

• • 

ì . D ự BÁO TÌNH HÌNH SẠT LỞ BÒ BIỂN BẮC BỘ : 
1.1. Dự báo chung diễn biến sạt lở : 
1.1.1. Cơ sở dự báo : 
LI.2. Kết quả dự báo : 

Bảng II.l.l Dự báo xói sạt bờ biển Bác Bộ 
từ Quảng Ninh tói Thanh Hóa 

Cảnh báo Dự báo tói Dự báo tói 
1 1 Đoan bờ tói 20 năm 50 năm 100 năm 

ì l ĩ IU ì l i i n ì l i ỈU 
ị 
ỉ 

Phẩn trung tâm đảo Trà Cỗ (Quảng 
Ninh - V̂ IN) 

X X 

'y ỉ nôn f o n g (Van IN inh, VỊN) X X X 
Ó I^uãng íNgnia vsi-N.) X X 
À 
4 chuông Tiên (VẶN) X X 
J l iên l ơi (Đảm ria, V^N) X X 
0 t)ông bác t>ông Kui y l iên Yên, V^IN) X X X 
-7 
/ l ay va tay nam Uai Dâu (̂ î IN) X 
c 
o 

T A T Í O - Í Ỉ D À ., XJrt T rtrtrt / TA Kĩ \ 
l ay Uâi D â u - ria Loan (,<̂ IN) 

X X 
ũ Van Von (SIN) X X 
ì ri IU 1 ây nam dao L-õ l ô (^JN) X X X 
l i Nam đảo Ngọc Vừng (QN) X X X 
1 ~> vinh Rni Pháv íTllsn X X X 
1 "3 Num Hnìna "Pin er>N"i X X X 
1A 
1-+ 

1 uy nu IN tim - rnoiiu *wOC ^v/i^) X X X 
1 « 
1 J I^ong dao ^ong ^Vi^) X X X 
1 o lũy Dai IN nu iviac J X X X 
1 / xyoiit̂  um) vu ì d i ^naỉ mung n r ^ X X 
18 Đường Gianh (Phù Long,Cát Hải, HP) X X X 
ì 0 í V Mím Ahn C4t HAi ("HP̂  ÌNÍÌITI dao v^ai nm ^nr^ X X X 
ôn IN am ciut) uinn vu \riir) X X X 

Tìè CẲm pồn 'SríTi HP^ X 
Bàng La (HP) X X X 

23 Nam cửa Văn ú c (Vinh Quang, T. 
L3ng,HP) 

X X X 

24 Thụy Xuân (Tliái Thụy, Thái Bình - TB) X X X 
25 Diêm Điền (Thái Thụy - TB) X X X 
26 Thái Đô (Thái Thụy - TB) X X X 
27 Đông Long (Tiền Hải - TB) X X 
28 Nam Đồng Châu (Tiền Hải - TB) X X X 
29 Bắc Giao Long (Giao Thủy, Nam 

Đ ị n h - N Đ ) 
X 

30 Giao Long (Giao Thủy - NĐ) X X 
31 ỊHủÍĐong(Hai"Hạu-NĐ) X X X 
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32 Hải Lý - b ắ c Hải Thịnh (Hải Hậu - NĐ) X X X 

33 Hải Thịnh (Hải Hậu - NĐ) X X 

34 Nghĩa Phúc (Nghĩa Hưng, NĐ) X X X 

35 Cồn Xanh (Nghĩa Hưng - NĐ) X 

36 Hậu Lộc (Thanh Hóa) X X X 

Ghi chú: Ị - Yếu; lĩ - Trung bình; ỉn - Mạnh và rất mạnh 
1.2. Dự báo sạt lở tại các trọng điểm : 
1.2.1. Phương pháp dự báo : 
* Phương pháp phân tích tiến hóa tự nhiên 
* Phương pháp phân tích diễn biến lịch sử : 
* Phương pháp phân tích động lực hình thái và trắc lượng hình thái : 
* p/utơiig pìiáp Bruuiì : 
1.2.2. Kết quả dự báo : 
* Bờ đảo Cứt Hai : 

Bảng IU.2. Dự >áo tốc độ xói sạt bờ Cát Hải (m/năm) 
VỊ trí dự báo Hiện tại Dự báo Dự báo Dự báo 

20 năm 50 năm 100 năm 
Hòa Quang - Gia Lộc 5,1 6,5 8,2 10,3 
Vụng Gia Lóc 25$ 26,5 28,2 30,5 
Văn Chấn - Hoàng Châu 10,0 11,7 13,7 16,2 
Trung bình 12,9 14,9 16,7 19,0 

* Bờ biển Hải Hận : 
Báng l i . Ĩ.3. Dự báo tốc độ xói sạt bồ Hải Hậu (m/nàm) 

VỊ trí dự báo Hiện tại Dự báo Dụ báo Dự báo 
20 năm 50 năm 10Ó năm 

Vàn Lý 15,0 16,0 16,7 1 17,6 
Hải Chính 15,0 15,9 16,5 17,3 
Hải Triều 19,6 20,5 ">l 3 - \.ĩ.r. 
Hải Hòa 20,8 21,4 22,0 22 5 
Thịnh Long s;ồ 8,6 9,1 9,8 
Trùn? bình 14,5 16,5 17,1 17,9 

* Dự báo một số trọng điểm khác : 
Ngoài Hải Hậu và Cát Hải, một số trọng điểm khác cần lưu ý gồm: Tiến 

Tới (4km), Quảng'Phòng (2,2 km), Thôn Đông (1,8 km), đông Liên Vị (2,6 
km), nam Hoàng Tân (5 lem), đông Đảo Cồng (4,2 km) - Quảng Ninh; Đưọìi" 
Gianh (3,3 km), Đình Vũ (3,0 km), Đường 14 (3,4 kin đê Cẩm Cập), Bàng La 
(7,5 km), Vinh Quang (0,5 km) - Hải Phòng; Thụy Xuân (1,8 km), Thái Đô (Ì 
kin), Đông Long (0,5 km), nam Đổng Châu (2,1 km) - Thái Bình; Giao Long 
(9,3 kin), Nghĩa Phúc (0,5 kin) - Nam Định; Hâu Lộc (5,0 kin từ Đa Lộc, Ngư 
Lộc tới Minh Lộc) - bấc Thanh Hóa. Trong đó đặc biệt lưu ý tính bất trắc trons; 
điều kiện hải vãn bất thường đối với các đoạn bờ Phù Long, Đình Vũ, Vinh 
Quang, Thụy Xuân, Đóng Lonc;, Nghĩa Phúc và Hạn Lộc {.van bang ỉỉ.ỉ). 
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l i . D ự BÁO TÌNH HÌNH SẠT LỞ BỜ BIỂN TRUNG BỘ : 
II.l. Căn cứ dự báo : 
IL2. Dự báo xu thế chung xói sạt bò biển miền Trung : 
II.3. Dự báo sạt lở khu vực trọng điểm : 
/7.3.7. khu vực Thừa Thiên Huế: 

Cường độ trung bình so với hiện nay sẽ tăng thêm khoảng 12%, 25% và 
38% vào các năm 2020, 2050 và 2100. 
11.3.2. Khu vực Quảng Ngãi : 

Xói sạt lở ở khu vực trọng điểm Sa Huỳnh vẫn tiếp tục táng quy mô mở 
rộng về phía tây nam, cường độ trung bình tương đương với hiện nay. Sau năm 
2050 khi cung xói đã đạt tói mức tới hạn thì dừng lại , bờ biển sẽ ở trạng thái cân 
bằng xảy ra bồi xói xen kẽvới mức đô nhỏ . 
11.3.3. Khu vực Phú Yên : 

Xói sạt bờ biển Phú Yên tiếp tục tăng quy mô và cường đô tại các khu 
vực Phú Hanh, Phú Sơn, Phú Quý, Phú Hiệp, An Nhơn và thị xã Tuy Hòa. Riêng 
khu vực trọng điểm Xuân Hải sạt lở sẽ dịch chuyển vềphía đông nam với cường 
độ tăng dán thêm 11,5%, 18% và 29% vào các năm 2020, 2050 và 2100 (hình 
IL2.2). 

Bảng II.2.1. Dự báo tốc độ sạt lở (m/nâm) bò biển Thuận An - Hòa Duân, 

Khu vút Đìa điểm Hiên tai Đến 2020 Đến 2050 Đến 2100 
Thuận A n - Hải Dương 25 28 34 37 
Hòa Duân Thuần An 22 24 27 32 
Sa Huỳnh Nhà nghỉ 

Sa Huỳnh 
27,5 31,5 33 iO 

Xuân Hải Xuân Hải 26,3 31,5 36,5 41 
HI. DỤ BÁO TÌNH HÌNH SẠT LỞ BỜ BIÊN NAM BỘ TRUNG BỘ VÀ 
NAM B ộ : 
111.1. Dự báo chung diễn biến không có. 
111.2. Dự báo sạt lở tại các trọng điểm : 
HI.2.1. Phương pháp dự bảo : 
* Phương pháp Brnun : 

Bảng IL3.1. Kết quả dự báo sạt lở (m) bờ biến trọng điểm 
theo phương pháp Bruun 

Trọng 
diêm 

2 năm 5 năm 10 nam Trọng 
diêm Cúc đai Cực tiểu Cực đại Cực tiểu Cực đại Cúc tiểu 

Phưóc Thể 36 6 90 15 180 30 
Hàm Tiến 38 8 95 20 í 90 40 
* Phttơiìg pháp mô hình 
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ỈỈI.2.2. Kết quả dự báo : 
Bảng H.3,2. Kết quả dự báo biến đổi đường bò các trọng điếm Hàm 

Tiến và Phước Thể bằng phương pháp mô hình GENESIC 
Trọng điểm Xu thê Biến đổi đường bò (m) Trọng điểm Xu thê 

Sau 1 năm ĨÌ3Ỉ1 3 nam 

Hàm Tiến Xói lở Trung bình n en Hàm Tiến Xói lở 
Cưc đai 3,03 13,73 

Bồi tụ Trung bình 0,98 3,17 Bồi tụ 
Cức đai 3,38 12,8 

Phước Thể Xói lờ Trung bình 4,85 10,69 Phước Thể Xói lờ 
Cúc đai 18,87 76,86 

Bồi tụ Trung bình 3,28 10,11 Bồi tụ 
Cưc đai 14,51 67,21 
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Chương HI 
GIÃI PHÁP KHOA HỌC CÔNG N G H Ễ 

PHÒNG C H Ố N G SỌT L Ở B Ờ B1€N 

ì . GIẢI PHÁP KHCN PHÒNG CHỐNG SẠT LỞ BỜ BIỂN BẮC BỘ 
1.1. Giải pháp phi còng trình : 

- Tổ chức theo dõi diễn biến xói sạt. 
- Xây dựng hệ thống mạng thông tin quản lý xói sạt lở . 
- Tổ chức di đòi dán . 
- Tổ chức bảo vệ dê điều an toàn. 

1.2. Giải pháp cóng trinh : 
I. 2.1. Đánh giá chung, ưu khuyết điểm của các cồng trình hiện có : 
II. 2.2. Quy hoạch tổng thể cho khu vực bị sạt lở : 

Căn cứ vào cấp độ ưu tiên trong tổng số 19 đoạn bờ (tổng chiều dài 87,5 
km) cần bảo vệ, phòng chống xói sạt lở với 9 đoạn (43,6 kin) ưu tiên cấp ì, qui 
mô xói sạt, bản chất tự nhiên và điều kiện kinh tế xã hội, việc quy hoạch các 
giải pháp được thực hiện theo 6 nhóm, gồm 15 giải pháp bảo vệ {bảng ỉỉ.ỉ.ỉ và 
hình ỉỉỉ.l.iỵ 

Nhóm 1: 3 giải pháp công trình cứng bảo vệ trực tiếp 
Nhóm 2: 2 giải pháp công trình mềm nuôi bãi bảo vệ trực tiếp 
Nhóm 3: Ì giải pháp dự phòng 
Nhóm 4: 4 giải pháp công trình kết hợp 
Nhóm 5: 3 giải phấp sinh thái kết hợp 
Nhóm 6: 2 giải pháp gián tiếp 

Bang III.l.l: Các giai pháp báo vệ bò biển Bắc Bộ 
T ì Giải pháp còng trình Loại giải pháp Nhóm 

giải pháp 
1 Kè ỉát mái bẽ tông Công trình cứng 1 
ì Kè bê tông áp bờ Công trình cứng ] 
3 Kè mỏ xiên nắn đòng Công trình cứng 1 
4 Kè mỏ vuông nuôi bãi Công trình mềm ì 
5 Kè mò vuông chữ T nuôi bãi kết hợp phá 

sóng. 
Công trình mềm 0 

6 Đê kè dự phòng tuyến sau Dự phòng 3 
7 Kè mỏ kết hợp chống sạt lở bò' và ổn định 

luồng tàu 
Kết hợp 4 

8 Kè lớn mỏ ngang kết họp chống sạt lở bờ 
và sa bồi luồng cảns; 

Kết hợp 4 

9 Kè ỈỚẵi mỏ dọc chống sa bồi liỉồns; và sạ! l ố 
bờ 

Kết hợp 4 

10 Kè lớn mỏ ngang kết hợp xây dựng cảng 
biển và chốiií; sạt lở bờ 

Kết hợp 4 

l i Bảo vệ và phát triển rừng ngập mận Sinh thái kết hợp 5 
12 Trồng cày ti ên cạn Sinh thái kết hợp 5 
13 Bảo vê ran san hò Sinh thái kết hợp 5 
14 Khơi luồng phân lưu bổi tích Bao vệ sián tiếp 6 
15 X ả bùn từ các đập thượng n^uổn. Bao vệ gián tiếp 6 
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1.2.3. Những giải pháp công ừinh, kết cáu công trình, vội liệu công trình mới : 
L2.4. Giải pháp công trình tại các trọng điểm : 
• Đối vói bà đảo Cái Hải: 

Giải pháp công trình là xây dựng kẽ mỏ vuông nuôi bãi. 
• Chiều dài kè từ 90 - lOOm, gồm 3 phần như trình bày ở trên. Phần Ì cao 

4 m/Om Hải Đồ (HĐ), dài 20m, phần 2 dốc thoải theo mặt bãi tự nhiên, 2 -

3°, dài 55 - 60m, phần 3 dài 20 - 25m, thường cao Im so mực nước thấp 
nhất và đầu có hình nón tròn xoay. 

• Chiều rộng đỉnh kè là 2m. Độ dốc mái kè in =1:2,5- 1:3. Chân khay: rộng 
4m, cao 0,5m. 

• Kết cấu thân kè gồm 3 lớp như trình bày ờ phần trên, trong đó lớp bao ngoài 
phải dùng đá cấp phối kích thước lớn (trọng lượng tối thiểu cấu kiện phủ 
ngoài là 240kg). 

Khoảng cách giữa các mỏ hẳn 180 - 200m. 
• Đối với bờ biển Hải Hậu : 

Giải pháp công trình bảo vệ lâu dài bờ biển Hải Hậu là xây dựng hệ thống 
kè mỏ hàn nuôi bãi kết hợp với kè phá sóng, về cơ bản dựa theo phương pháp 
của C E R C với các thông số thủy thạch động lực địa phương. 

Đoạn mỏ hàn vuông góc bờ dài 105 - 130m, gồm phần Ì cao khoảng 
4m/0mHĐ, dài 20 - 25m, phần 2 và 3 dài 85 - 11 Om, dốc thoải về phía biển 1,5 -

2°, đầu phía biển cao Im so với mực triều thấp nhất. 
Đoan kè phá sóng (phần đầu chữ T) có hướng song song đường bờ và đỉnh 

sóng tới, làm thành chữ T với đoạn mỏ vuông, dài 100 - 120m, cao Im so mực 
triều thấp nhất, độ dốc mái 1:3, các thông số khác giống như mỏ hàn vuông. 
Khoảng cách giữa các kè chữ T là 200 - 250m được xác định bằng tổ hợp các 
điều kiện cho phán mỏ vuông và phần phá sóng theo công thức của C E R C . 
1.3. Xây dựng kế hoạch cho các bước đi trong phòng chống sạt lở : 

- Thiết ỉ ộp vành đai sạt lở 
- Xác lộp các bước đi trong phồng chống sạt lở cần thực hiện từ vĩ mô đến 

vi mô, từ tổng quát đến chi tiết. Bên cạnh một kế hoạch tuần tự, van cần giải 
quyết những nhiệm vụ cấp bách, xử lý các tình huống cụ thể. 

Các nhiệm vụ cụ thể cẩn thực hiện gồm: 
- Lập kế hoạch hộ đê, di dân ở những nơi xung yếu trong mùa mưa b ã o 

(Cát Hải , Đông Long, Đông Minh, Hải Hậu); 
- Nghiên cứu và hoàn chỉnh các giải pháp công trình mềm nuôi bãi cho Cát 

Hải, Hải Hậu và một vài nơi khác theo các bước xây dựng thử nghiệm rồi rút 
kinh nghiệm, điều chỉnh mở rộng, cần sử đụng kết hợp các công trình cứng và 
mềm để bảo vệ bền vững các đoạn bờ xung yếu; 

- Nghiên cứu các giải pháp thích hợp cho chống lún, xói sập chân công 
trình, vật liệu xây dựng kè phù hợp môi trườn? biển; 

- Tăng cường trổng cây ngập mặn và giữ một dải rún? sú vẹt rộng tối thiểu 
lOOm ngoài đê, không đắp đầm nuôi thủy sản tron" dải rừna, này; 

- Tiến hành các hoạt động giám sát, quan trắc định kỳ sạt lở bờ biển có sự 
phối hợp giữa các cơ quan quản lý và cơ quan khoa học. 
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Ké li oách cúc bước đi: 
- Xác định chiến lược phồn? chống xói sạt trong tổ chức lãnh thổ và qui 

hoạch phát triển vùng. Trong đó xác định các phương án và giải pháp ứng xử 
thích hợp có tính làu dài. 

- Xác định mục tiêu, nội dung cụ thể và ưu tiên phòng chống xói sạt bờ 
biển trong quản lý dải bờ biển. 

- Qui hoạch bảo vệ bờ biển và xây dựng giải pháp phòng chống 
- Thực thi các giải pháp 
- Theo dõi, giám sát, đánh giá, rút kinh nghiệm, hoàn chỉnh phương án, 

giải pháp và điểu chỉnh qui hoạch. 

1.4. Khái toán kinh phí cần thiết cho phòng chống sạt lở bò': 
Bang m.1,2 Kết quả khái toán kinh phí cho phòng chống 

sạt lở bờ biển Bắc Bộ 

Khu vực xói lở Giải pháp 
áp dụng 

Kình phí ước tính 

Mạnh Trọng điểm Mạnh 
Cát Hải Kè mỏ hàn vuông 

+ kè áp mái đê 
43 tỉ đồng/toàn tuyến, tương 

đương khoảng 7,2 triệu đồng/m 
bờ biển 

Mạnh 

Hải Hậu Kè chữ T + Kè áp 
mái đê 

141 tỉ -151 tỉ đóng/toàn tuyến, 
tương đương 8.2 triệu - 8,7 triệu 

đổng/m bờ biển 
Trung bình Trồng rừng + kè 

áp mái đê 
6.300.000d- 6.400.00071 m đê 

Yếu Trồng rừng 300.000d - 400.000'Vlm đê 

n. GIẢI PHÁP KHCN PHÒNG CHỐNG SẠT LỞ BỜ BIỂN TRUNG BỘ : 
2.1. Giải pháp phi còng trình : 

- Tổ chức theo dõi diễn biến sạt lở bò' biển định kỳ về qui mô, cườns độ, 
hướng dịch chuyển: theo năm, tháng, ngày, giờ và không theo định kỳ với các 
tình huống xảy ra. Xây dựng cơ sở dữ liệu kiểm soát sạt lở ố cấp huyện, tỉnh, 
cập nhạt thông tin thường xuyên, lưu trữ bằng hệ thông tin địa lý (GIS). 

- Thông tin cảnh báo, dự báo phải được thôn2; báo kịp thòi tới n?ưò'i dân và 
phát lệnh cấp báo trường hợp khẩn cấp thông qua hệ thống thông tin quản lý, 
kiểm soát xói sạt. 

- Tổ chức bảo vệ đê kè an toàn với các phương án ứng cứu, báo vệ theo kế 
hoạch khi có sự cố bất thường. Xây dựng đội ứng cứu đê. kè, chuẩn bị tốt cơ sờ 
vật chất kỹ thuật và nhân lực ứng cứu khi có sụ cố. 

- Kết mạng, thòng tin giữa các cơ quan quản lý, cơ quan nghiên cứu khoa 
học và cận? đồn? dàn cư, nhằm cạp nhật thône tin và có nhũn 5 quyết định líu" 
xử kịp thòi, phù hợp. 

- Điều chinh quy hoạch phát triển kinh tế xà hội cấp tình và vùng, lãnh thổ. 
Phân cấp mức độ xói sạt để bố trí các khu dân cư, cônạ trình dân sinh. kinh tẽ. 
Tố chức di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm theo các hình thức di dời vĩnh 
viễn theo qui hoạch, di dời tạm thời khi có canh báo và khán cấp khi có cấp báo. 
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II.2. Giải pháp công trình : 
• Đánh giá chung, ưu khuyết điểm của các cóng trình hiện có 
• Những giải pháp công trình, kết cấu công trình, vật liệu công trình mới 
• Giải pháp cống trình bảo vệ bãi: xây dựng kè chữ T nhằm gây bãi nhân tạo 
cùng với việc gia cố đê kè. M ỏ hàn kết cấu khối hay cọc đặt vuông góc với 
đường bờ. Vật lêu là đá hộc hoặc bê tông. Kích thước mỏ hàn như sau: chiều dài 
lớn hơn 90m, chiều cao 2,Im, chiều rộng từ 2m trở lên, khoảng cách giữa các 
mỏ hàn là 150-200m 
• Giải pháp công trình bảo vệ bờ biển 
• Tường chắn sóng bằng bê tông mác 300 đổ tại chồ. Độ sâu đặt chân móng ờ 
0,4 - l,2m tùy từng đoạn bờ. Chiều dày mái 0,25 - 0,3rri5 độ dốc mái 1: 3. Đá 
hộc hoặc khối bê tông tetrapod được xếp trước chân khay để bảo vệ chân cóng 
trình và chống xói đáy. Đổ cát phía sau tường. Trên thân tường kè bố trí lỗ thoát 
nưóc đường kính 0,10m. Chiều cao kè trên 5,2m. 
» Giải pháp công trình tại các trọng điểm 

- Đoạn bờ từ Hải Dương {Hương Trà) đến cửa Hòa Ditân (Phú Vang) 
thuộc tỉnh Thừa Thiêu - Huế: 

Xây dựng hệ thống mỏ hàn chữ T nuôi bãi kết hợp với phá sóng trên tổng 
chiều dài cần bảo vệ khoảng 5,2 km. Tổng cộng có 26 kè. Các thông số cấu trúc 
kè như sau: 

Chiều dài kè: 100-120m. 
Chiều rộng trên: 3m. 
Chiều cao kè: bằng mực nước trung bình khi triều cường. 
Khoảng cách giữa hai kè kế tiếp: tối thiểu 200m 
Các giải pháp hỗ trợ: bổ sung thêm cát cho các bãi và ổn định cửa, thông 

luồng, thoát lũ. 
- Đoạn bờ Sa Huỳnh... Ouảiìg Ngãi: 
Xây dựng hệ thống công trình bảo vệ kết họp giữa hệ thống mỏ hàn và các 

đoạn đê nhô cao ,trên tổng chiều dài bảo vệ là 0,95 km, đoạn bò' xung yếu cẩn 
ưu tiên dài 0,8 km. Kích thước hệ thống công trình như sau: 

Chiều đài kè trên 90m. 
Chiều rộng mỏ hàn (đỉnh nhô): 2m 
Chiều cao kè: bằng mực nước trung bình 
Khoảng các giữa các mỏ hàn: 200m 
Cao trình đê nhô: cao hơn mực nước thiết kế ẵ lần chiều cao sóng 
Cao trình đê ngầm: thấp hơn mực nước thiết kếl /2 lần chiều cao sóng. 
Giải pháp hỗ trợ: nuôi bãi nhân tạo bằng bổ sung cát cho bãi. 
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- Đoạn bờ Xuân Hải ... Sóng Cẩu ... Plỉiỉ Yên : 
Xây dựng hệ thống kè lát mái trên chiều dài bảo vệ 600m. Kết cấu kè bang 

các tấm bê tông đúc san mác 300, đổ tại chỗ. Móng và chân kè nên đặt ò độ sâu 
0,8 - l,2m, chiêu dày mái kè là 0,2 - 0,3m, độ dốc mái kè là ì :3. Phía trước chân 
khay xếp đá hộc kết hợp tetrapod. Thân tường kè bố trí các lỗ thoát nước đường 
kính 0,1 Om. Phía ngoài biển xây đựng hệ thống đê ngầm và đê nhô bằng đá hộc, 
các khối bê tông đúc sẵn và tetrapod nhằm giảm áp lực sóng vỗ bờ và dòng chảy 
tiêu đưa cát từ bờ ra phía biển sâu. 
HI. GIẢI PHÁP KHCN PHÒNG CHỐNG SẠT LỞ BỜ BIỂN N A M 
TRUNG B ộ VÀ NAM BỘ (TỪ BÌNH THUẬN ĐẾN HÀ TIÊN) : 
III,Ì. Giải pháp phi công trình : 
III.2. Giải pháp công trình 
HI.2.ỉ. Đánh giá chung, ưu khuyết điểm của các công trình hiện có 
ỉìl.2.2. Quy hoạch tổng thể cho khu vực bị sát lở 
111.2.3. Những giải pháp công trình, kết cấu công trình, vật liệu công trình 
mói : 

- Các giải pháp khả thi có thể áp dụng gồm: kè áp mái, kè phá sóng, kè chữ 
T, kè mỏ vuông và cung cấp vật liệu nuôi bãi. Hiện nay giải pháp công trình kè 
áp mái không phải là mới ở trong khu vực, giải pháp công trình tường phá sóng 
chưa được áp dụng ở nước ta, tuy nhiên đã được đề xuất áp dụng để bảo vệ các 
công trình cảng biển và một số công trình đặc biệt khác ở vùng bờ và đảo. Một 
số giải pháp nuôi bãi (công trình mềm) cũng mói được áp dụng ờ qui mô nhỏ. 
Đối với 2 khu vực trọng điểm là Phưóc Thể và Hàm Tiến, các giải pháp kết hợp 
giữa công trình cứng ìà kè phá sóng, kè áp mái và công trình mềm như kè mỏ 
hàn, chữ T và cung cấp vật liệu nuôi bãi đều là những đề xuất mới cho việc bảo 
vệ xói sạt lở trong vùng nghiên cứu 

- Các loại vật liêu sỏ dụng cho công trình gồm cát, đá, sỏi, các khối bê 
tông nhiều dạng, vải địa kỹ thuật và lưới thép bọc nhựa. Đây là nhóm vạt liệu 
được sử dụng phổ biến hiện nay trên thế gói cũng như ờ nước ta 

111.2.4. Giải pháp công trình tại các trọng điểm : 
- Khu vực Phước The cần áp dụng các giải pháp kết họp công trình cứng 

và mềm vói hai phương án đề xuất dưới đây: 
Phương án bảo vệ kết ỉiỢị) xa và ỊỊầiì gồm: 
Công trình kè phá sóng trên tổng chiều dài bảo vệ 1800m, độ dài mỗi kè là 

100 - 200m và tổng độ dài kè là l.OOOm, khoảng cách giữa các kè không quá 2-

3 lân độ dài mối kè ( hình III.3.1) 
• Kè áp mái vói tổng độ dài 780m và cao trinh đỉnh đê là 5,2m, 
• M ỏ hàn với tổng chiều dài 200m và kè chữ T vói lổng chiều dài thân 520m, 

cánh 700m. 
Phitơìig ấn bảo bệ bở gần gồm : 

• Công trình kè phá sóng với tổng độ dài 400m. 
• Kè chữT với tổng độ đài thân 850m, cánh Ì .OOOrn. 
• Kè chữ T cụt với tổng độ dài thân 200m và cánh 200m. 
• Kè ấp mái với tổng độ dài 400in và cao trình đỉnh đê là 5,2m. 

Cấu kiện phủ mái được tính toán với việc áp dụng công thức Hudson (được 
nhiều nước tiên tiến sử dụng như M ỹ , Canada, Anh, Nhật, Na Uy, Đức, úc) 
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trong điều kiện chiều cao sóng thiết kế là 3m, độ nghiêng mái cotag a = 4-5 và 
cho kết quả: trọng lượng của đá hộc: 2,6 - 3,2 tấn, tấm bê tông: Ì ,7 - 2,2 tấn và 
khối tetrapod: 2,8 - 4,2 tấn. 

- Khu vực Hàm Tiến cũng được đề xuất áp dụng các giải pháp kết hợp 
công trình cứng và mềm với hai phương án đề xuất dưới đây: 

Phương án báo vệ bờ kết hợp gân và xa gồììì: 
• Công trình kè phá sóng (2 kè) với tổng chiều dài 640m. 
• Kè chữ T (5 ke)với tổng chiều dài thân 500m, cánh Ì .OOOm, kè chữ T cụt (2 

kè) với tổng chiều dài thân 200m, cánh 200m. 
• Kè áp mái với tổng chiều dài Ì .620m và cao trình đỉnh đê là 3,2m 

Phương án bảo bệ bờ iỊần (hình Hỉ.3.2) gồm: 
• Công trình kè phá sóng (Ì kè) với độ dài 320m. 
• Kè chữ T (6 kè) với tong độ dài thân 600m, cánh 1.200m, kè chữ T cụt (2 

kè) với tổng độ dài thân 200m và cánh 200m. 
• Kè áp mái với tổng độ dài 1800 và cao trình đỉnh đê là 3,2m. 

Kết quả tính trọng lượng cấu kiện phủ mái theo công thức Hudson trong 
điều kiện chiều cao sóng thiết kế là 2,5m, độ nghiêng mái cotag ct = 2 - 3 cho 
thấy: trọng lượng đá hộc: 1,7 - 2,0 tấn, tấm bê tông: 1,3 - 1,9 tấn và khối 
tetrapod: 1,3- 1,9 tấn. 

111.3. Xây dựng kế hoạch cho các bước đi trong phòng chống sạt lở : 
111.4. Khái toán kinh phí cần thiết cho phòng chống sạt lở bò : 

Bảng HI.3.1: Khái toán kinh phí xây láp cần thiết cho phòng chông 
sạt lở bờ biển khu vực ^ước Thể và Hàm Tiến 

TT Tên phương án Chiều dài đoạn 
bờ (m) 

Kinh phí ước tính 
(đ) 

1 Phương án bảo vệ kết hợp bờ xa 
và gần, khu Phước Thể 

6800 33 900 triệu đồng 

9 Phương án bảo vệ kết hợp bò 
gần, khu Phước Thể 

6800 38 250 triệu đồng 

3 Phương án bảo vệ kết hợp bờ xa 
và gần, khu Hàm Tiến 

8000 47 150 triệu đồng 

4 Phương án bảo vệ kết hợp bờ 
gần, khu Hàm Tiến 

8000 46 900 triệu đồng 

49 



Chương IV 
KÉT LUÔN, KIÊN N G H Ỉ 

ì. ĐÁNH GIÁ CHUNG VẾ SẠT LỞ BỜ BIỀN : 
LI. Thục trạng : 
1.2. Nguyên nhân : 

Nguyên nhãn trực tiếp xói sạt bờ biển hết sức phức tạp, thường do nhiều 
yếu tố kết hóp gây ra, về bản chất liên quan đến thiếu hụt bồi tích với hai dạng 
cơ bản. 

Nguyên nhân sân xa sạt lở bờ biển có ba nhóm: tiến hóa tự nhiên bao gồm 
cả vai trò của chuyển động kiến tạo hiện đại, biến động bất thường về khí hậu, 
thủy văn và tác động nhân sinh ở cả lưu vực và ven bờ, thậm chí à quy mô toàn 
cầu như hiệu ứng nhà kính làm dâng cao mực biển. Ở mỗi nơi, bờ xói sạt có thể 
có sự kết hợp của hai đến ba nhóm và kèm theo các nguyên nhân cụ thể. 

Động lực nội sinh đóng vai trò phôìì<ị nên và có thể lờ /thuyên nhân sâu xa 
xói sạt bờ biển. 

Động lực ngoại sinh là nguyên nhân chủ yến và trực tiếp gây xói SỌT bờ 
biển, thông qua các tác nhân sóng, thủy triều và dòng chảy, đóng vai trò di 
chuyển gây thiếu hụt bồi tích và trực tiếp phá hủy bờ. Tuy nhiên, ờ mỗi điểm xói 
sạt, có thể là mỗi yếu tố sóng, thủy triều, hoặc thậm chí dòng lũ cửa sông đóng 
vai trò chủ đạo. 
1.3. Tác động : 
1.4. Dự báo : 

Diễn biến xói sạt bờ Bắc Bộ vẫn phức tạp thể hiện ở sự gia tăng cườns độ 
và tính bất thường. Cát Hải, Hải Hậu và Hậu Lộc vẫn là những đoạn bờ xói sạt 
nguy hiểm nhất vói tổng chiều dài 3 đoạn gần 30 km. Xói sạt bò' biển Trung Bộ 
cũng tiếp tục diễn biên phức tạp. Từ Thanh Hóa đến TT - Huế về cơ bản xói sạt 
ít thay đổi, cường độ như cũ hoặc tăng đôi chút. Từ Đà Nâng đến Bình Thuận 
xói sạt tăng mạnh cả về quy mô và cường độ, tăng dần vào Nam. 

Xói sạt Cát Hải (Hải Phòng) có cường độ trung bình tăng dẫn thêm 15.5%, 
29% và 47,2% vào các năm 2020, 2050 và 2100, tương ứng mức bào mòn hạ 
thấp mặt bãi 15-32 cm/năin trong 20 năm tói, sau 5 - 1 0 năm có thể xói sập 
chân khay làm hư hỏng kè P A M , dãn đến vỡ đê kè nếu không tu bổ. 

Xói sạt Hải Hận (Nam Định) dịch về phía nam, cườn? độ trung bình so với 
hiện nay tăng dần' 13,7%, 17,9% và 23,4% vào các năm 2020, 2050, 2100, 
tương ứng mặt bãi hạ thấp trung bình 17-25 cm/năm trong 20 năm tới và hê 
thống kè P A M bị xói chân khay dãn đến hỏng kè phổ biến trong khoảng 6 - 9 
năm tới. 

Xói sạt cửa Thuận An - Hòa Dìtâii tiếp tục mạnh, tăng quy mô mờ rộng 
về cả phía tây bắc và đông nam. Cường độ xói sạt Xói sạt bò' biển Trung Bộ 
tiếp tục diễn biến phức tạp. Từ Thanh Hóa đến TT - Huế về cơ bản xói sạt ít thay 
đổi, cường đô như cũ hoặc tăng đôi chút. Từ Đà Nẫn2; đến Bình Thuận xói sạt 
tăng mạnh cả về quy mó và cường đô, tăng dẩn vào Nam. 

Xói sạt bò' biển Trung Bộ tiếp tục diễn biến phức tạp. Từ Thanh Hóa đến 
TY - Huế về cơ bản xói sạt ít thay đổi, cườnsí độ như cũ hoặc tâng đôi chút. Từ 
Đà Nâng đến Bình Thuận xói sạt tâng mạnh cả về quy mô và cường độ, tăns; đần 
vào Nam. 
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trung binh so với hiện nay sẽ tăng thêm khoảng \ 2%, 25% và 38% vào các năm 
2020, 2050 và 2100. 

Xói sạt ở Sơ Huỳnh vẫn tiếp tục tăng quy mô mở rộng về phía tây nam, 
cường độ trung bình tương đương với hiện nay. Sau năm 2050 khi cung xói đã 
đạt tới mức tới hạn thì dừng lại, bờ biển sẽ ở trạng thái cân bằng xảy ra bồi xói 
xen kẽvới mức độ nhỏ. 

Xói sạt ở Xuân Hải sẽ dịch chuyển vểphía đông nam với cường độ tăng 
dần thêm 11,5%, ỉ 8% và 29% vào các năm 2020, 2050 và 2 ỉ 00. 

Tại Phước Thể (Bình Thuận), dự báo theo phương pháp Bruun sau 2, 5 và 
10 năm chiều rộng xói sát cực tiểu lần lươt là 6m, 15m, 30m và cực đại là 36m, 
90m và 180m. Dự báo theo mô hình Genesis cho thấy xói sạt diễn ra trên chiều 
dài 5200m sau Ì và 5 năm biên rộng xói sạt trung bình 4,85m và 10,69m; cực 
đại 18,7m và 76,86m. 

Tại Hàm Tiến (Bìnlì Tìmậìì), dự báo theo phương pháp Bruuii sau 2, 5 và 
10 năm chiều rộng xói sạt cực tiểu lần lượt là 8m, 20m, 40m và cực đại là 38m, 
95m và Í90m. Dự báo theo mô hình Genesis cho thấy xói sạt diễn ra trên chiều 
dài 6.500m sau Ì và 5 năm biên rộng xói sạt trung bình 0,93m và 3,4m; cực đại 
3,03m và 13,73m. 

l i . KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP KHCN CHUNG PHÒNG CHỐNG SẠT LỞ 
BỜ BIỂN : 
II.l. Giải pháp phi công trình : 

- Xây dựng chiến lược chống sạt lở bờ biển ở tầm vĩ mô, dưa vào nội dung 
tổ chức lãnh thổ và quy hoạch phát triển vùng.'Có hai vấn để vĩ mô cẩn quan 
tâm là hệ thống thoát nước và phù sa ra ven biển và khả năng mất lượng lòn bồi 
tích ra ven bò' khi xây dựng các đập lớn ỏ' thượng nguồn. 

- Tổ chức theo dõi diễn biên xói sạt về qui mô, cường độ, hướna dịch 
chuyển theo tần suất hàng năm, tháng, ngày, giờ tùy tình huống. Kết quả theo 
dõi được phân tích, tổng hợp để cảnh báo, dự báo và được lim trữ hệ thống theo 
Data base. 

- Thông tin cảnh báo, dự báo kịp thời tói người dân và phát lệnh cấp báo 
trường hợp khẩn cấp thông qua xây dựng hệ thống thông tin quản lý xói sạt kết 
nối mạng giữa cơ quan quản lý, cộng đồng và cơ quan khoa học. Lập dụ án thí 
điểm kết nối mạng cho Hải Hậu. Kết nối mạng qua hệ thống viễn thông: máy 
tính, thư điện tử, internet, fax, điện thoại và thu báo bưu điện. 

- Tổ chức di dời đâu ra khỏi khu vực nguy hiểm dưới các hình thức di dời 
vĩnh viễn theo kế hoạch, di dời tạm thời khi có cảnh báo và di dời khẩn cấp khi 
có cấp báo. 

- Tổ chức bảo vệ bờ biển, đê điều an toàn với các phương án ứng cứu, bảo 
vệ theo kế hoạch khi có sự cố bất thường, xây dựng các tổ chức theo dõi, bảo vệ 
và lập đội ứns cứu sự cố đê điều, chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân lực ứng cứu 
khi có sự cố, kết nối mạng thông tin để có quyết định ứng xử chính xác, kịp thời. 

- Quy hoạch phương án bảo vệ đẽ kè, bờ biển cho từng đoạn cụ thể. Thiết 
lập vành đai sạt lỡ làm chỉ giói cho qui hoạch khu dân cư ven biển trên các ban 
đồ, sơ đồ chi tiết tỷ lệ I/10T000 - 1/25.000 cho cấp huyện và 1/5.000 - 1/10.000 
cho các xã trọng điểm. Xấc lập các tuyến rất nguy hiểm, nguy hiểm, ít nguy 
hiểm cho vành đai và thực hiện quản lý vành đai. 
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l i .2. Giả i pháp công trình : 
Trong điều kiện Việt Nam hiện nay, có thể sử dụng 6 nhóm giải pháp công 

trình bảo vệ, chống xói sạt bờ biển như sau: 
- Nhó/)) ỉ: gồm các giải pháp công trình cứng bảo vệ trực tiếp như kè lát 

mái bê tông; kè bê tông áp bờ; kè mỏ xiên nắn dòng; kè phá sóng. 
- Nhóm 2: Gồm các giải pháp công trình mềm nuôi bãi báo vệ bờ trực tiếp 

như kè mỏ vuông nuôi bãi; kè mỏ vuông chữ T nuôi bãi kết hợp phá sóng. 
- Nhóm 3: Giải pháp dự phòng như đê kè dự phòng tuyến sau ở Hải Hậu. 
- Nhóm 4: các giải pháp công trình kết hợp như các loại kè mỏ dọc hoặc 

mỏ ngang kết hợp chống sạt lờ bờ và ổn định luồng tàu, chống sa bồi cảng; xây 
kè kết hợp xây dựng cảng bến và chống sạt lở bờ. Ví dụ, xây kè mỏ bảo vệ bờ 
Hải Hậu kết hợp chống sa bồi luồng và dịch luồng vào cảng Hải Thịnh trong cửa 
sông Ninh Cơ và xây kè mỏ kết họp xây dựng cảng biển cho Nam Định và các tỉnh 
ven châu thổ sông Hồng với bảo vệ bò Hải Hâu. 

- Nhóm 5: các giải pháp sinh thái kết hợp như bảo vệ và phát triển rừng 
ngập mặn, chú trọng ở ven bờ Bắc Bộ và Nam Bộ; trồng cây trên cạn; bảo vệ rạn 
san hô, chú trọng cho ven bờ Trung Bộ. 

- Nhóm 6: các giải pháp gián tiếp nhằm duy trì hoặc bố sưng bồi tích như 
khơi luồng phân lưu bồi tích; xả bùn từ các đập thượng nguồn. 

Trong số các giải pháp trên, việc bảo vệ các điểm nóng xói sạt có thể áp 
dụng 3 giải pháp chủ yếu sau và tuy điều kiệt! cụ thể, các giải pháp này có thể 
kết hợp với nhau hoặc kết hợp với các giải pháp phụ khác. 

- Giải pháp kè bé tỏng áp bờ, nên dùng tìíờiìg chẩn song dạng cong có đấu 
hắt để hạn chế nước tràn. Loại này áp dụng cho nơi có năng lượng sóng rất lớn 
và bảo vệ công trình đặc biệt quan trọng. 

- Giãi pháp kè mỏ vuông chữ T kết hợp nuôi bùi và phá sán í; áp dụng cho 
nơi bồi tích bị mất đi do cả dòng dọc bờ và phân tán nsang ra sâu, hoặc nơi có 
động lực sóng khá mạnh. 

- Giải pháp kè mỏ vuông nuôi bãi áp dụng cho nơi bồi tích di chuyển đi 
chủ yếu do dòng dọc bò'. 

Để đảm bảo chống xói sạt thành công, khi thiết kế xây dựng kè phải đồng 
thời chú trọng ba vấn đề là cấu trúc hệ thống kè, cấn trúc mỗi kè vù kết cấu kè. 
Trong mọi trường hợp, phải giải qyết được các vấn đề chỏng hai, xói chán hoặc 
xói liền tựa của công trình kẻ. 

II.3. Giải pháp khoa học công nghệ cho các khu vục trọng điếm : 
- Đối với bờ đảo CÚI Hải (Hải Phòng), xây dựng kè mỏ hàn nuôi bãi. Cấu 

trúc mỏ được thiết kế thành 3 phần có độ cao và độ dốc khác nhau, dài 90 -

lOOm, khoảng cách 180 - 200m vói tổng số kè 28 chiếc bảo vệ 6 kin bờ biển, 
được xây đựng từ hai phía bờ đảo khép kín vào phần giữa. Giai pháp chống kin 
dùng cọc ván vây thay thế cho bè đệm rong rào theo truyền thống. Việc chốns, 
xói sạt bờ đảo Cát Hải cẩn được ưu tiên vì góp phần hạn chế sa bồi luồng vào 
cảng Hải Phòng. 

- Đối với bở Hài Hậu (Nam Định), xâv đựng hệ thốns; kè mỏ hàn nuôi bãi 
kết hợp với kè phá sóng. Cấu trúc kè mỏ hình chữ T. Kè mò dài 105 - 130m, cấu 
trúc ba phẩn có độ cao, độ dốc khác nhau. Phẩn kè phá sóng nổi chữ T dài 100 -

120; khoảng cách các kè chữ T 200 - 250m. Biện pháp chống lún dùng cọc ván 
vây. H ệ thống kè tổng số 68 - 86 chiếc xây dựng trên tuyến dài 17,2km. Việc 
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xây dựng kè đồng thời ở 3 nhóm, bắt đầu từ 3 điểm Hải Thịnh, Hải Triều và bắc 
Hải Chính, rồi mở rộng, khép kín đần. Trước khi xây dựng mở rộng, cần khảo 
sát bổ sung để hoàn chỉnh thiết kế và xây dựng thử nghiệm. 

- Đổi với bờ Hủi Dương-cửa Hoù.Duân (TT-Huế), xây dựng hệ thống kè 
mỏ hàn chữT nuôi bãi kết hợp phá sóng. Kè mỏ dài 100 - 120m, rộng trên 3m, 
khoảng cách tối thiểu giữa các kè là 200m. Biện pháp chống lún dùng cọc ván 
váy. Tổng chiều dài bờ bảo vệ khoảng 5,2 km cần 26 chiếc kè. Ngoài ra, cần bổ 
sung các bao tải chắn cát phía ngoài. Kết hợp chống xói sạt bờ với ổn định cửa, 
thông luồng và thoát lũ. 

- Đối với bờ Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), xây dựng hệ thống kè mỏ hàn ngăn 
cát di chuyển dọc bờ kết hợp với các công trình đê nhô và đê ngầm để phá sóng 
và ngăn dòng chảy tiêu đưa bùn cát ra xa bờ bảo vệ cho đoạn bờ dài 0,8 kin. Các 
kè dài trên 90m, khoảng cách 200m, chiều rộng mỏ hàn 2m. Mặt đê nhô cao 
hơn và mặt đê ngầm thấp hơn mực nước thiết kế 1/2 chiều cao sóng. 

- Đối với bờỉúiâri Hải (Phú Yên), xây dựng kè lát mái bảo vệ đoạn bờ dài 
0,6 km, với các tấm bê tông đúc sẩn, kết cấu dạng tường chắn, bê tông mác 300 
đo tại chỗ. Móng chân kè sâu 0,8 - Ì ,2m, chiều day mái kè 0,25 - 0,30m, độ dốc 
mái 1/3. Xếp đá hộc kết hợp vái khối tetrapod phía trước chân khay. Dựng hệ 
thống đẻ ngầm và đê nhô bằng đá hộc, khối bê tỏng đúc sẵn hoặc khối tetrapod 
ở phía triển, độ sâu 2 - 2,5m nhằm giảm sóng và dòng tiêu đưa cát ra phía biển. 

* pốị với bờ Phước Thể (Bình Thuận), kết hợp công trình cứng và mềm 
(nuôi bãi") bảo vệ đoạn bờ dài 6,8 km. Pluíơiìg án ỉ (bảo vệ bò" kết hợp gần và 
xa), với 5 kè phá sóng dài l.OOOm; 4 kè mò hàn chữ T có tổng chiều dài thân 
520m, cánh 700m; 2 kè mỏ hàn dài 200m và 780m đê mái nghiêng. Phương án 
lĩ (chủ-yếu để bảo vệ bờ gần), với ì kè phá sóng dài 400m; 8 kè mỏ chữ T có 
tổng 4ộ dài thân 850m, cánh l.OOOm; 2 mỏ hàn chữ T cụt có tổng độ dài thân 
200|TỊ, ẹạph 200m và 400m đê mái nghiêng. 

- Ođị với bờ Hùm Tiến (BÌIÌỈÌ Thuận), kết hợp công trình cứng và mềm 
(nuôi bãi) bạo vệ đoạn bờ dài khoảng 8 kin. Phương án ỉ (bảo vệ bờ kết họp gần 
và xa), với 2 kè phá sóng tổng chiều dài 640m; 5 kè mỏ chữ T có tổng chiều dài 
thân SƠQIVỊ, cánh l.OOOm; 2 mỏ hàn chữ T cụt có tổng chiều dài thân 200m, 
cánh 20Qin và J.620m đè mái nghiêng. Phương thì ỉỉ (chủ yếu để bảo vệ gần), 
với J jcè -phá sóng tổng chiều dài 320m; 6 kè mỏ chữ T có tổng chiều dài thân 
600m, cánh í,200m; 2 mỏ hàn chữ T cụt có tổng chiều dài thân 200m, cánh 
20GjTỊ vạ Ị .800m đê mái nghiêng. 

11.4. Xạ*: lập các bước đi trong phòng chống sạt lở : 
rXạc định chiến lược phòng chống xói sạt tầm vĩ mô trong tổ chức lãnh thổ 

và gụi hoạch phát triển vùng, trong đó, xác định các phương án và giải pháp ứng 
xử thích hợp. Xác định mục tiêu, nội dung cụ thể và mức độ im tiên phòng 
chống tối sạt bờ biển trong quản lý dải bờ biển. Quy hoạch báo vệ bò' biến và 
xây dựng giải pháp phòng chống. Thực thi các giãi pháp, theo dõi, giám sát và 
đánh gia, rút kinh nghiệm, hoàn chỉnh phương án, giải pháp và điều chỉnh qui 
hoạch. 

- Coi Irọiig thực hiện các giải pháp phi công trình như theo dõi diễn biên xói 
sạt bằng hệ thống quan trắc, giám sát định kỳ, thông tin cảnh báo, dự báo kịp 
thời đến người dan, tổ chức di dời dàn ra khói khu vực nguy hiểm, tổ chức bảo 
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vệ đê an toàn và thiết lập một vành đai chỉ giới cho qui hoạch dân cư, kinh tế 
ven biển. 

- Ưu tiên các công trình và giải pháp công trình kết hợp nhiều mục tiêu, lợi 
ích giữa phòng chống sạt lở bờ biển với giao thông bộ, bển cảng, bến cá, phân 
lũ , đẩy mặn. Đặc hiệt chú trọng kết hạp phòng chống xói sạt bờ biển với chỉnh 
trị sa bồi. 

- Nghiên cứu áp dụng các giải pháp phòng chống hiện đại của thế giới, 
đồng thòi xây dựng các giải pháp phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt 
Nam. Xây dựng các giải pháp cóng trình cho từng đoạn bờ cụ thể và tổng kết 
thành các mô hình tiêu biểu. Hoàn chỉnh giải pháp công trình mềm nuôi bãi cho 
các khu trọng điểm, thử nghiệm và sau đó ứng dụng mở rộng. Kết hợp giải pháp 
công trình cứng và mềm để tạo khả năng bào vệ bền vững, lâu dài cho các đoạn 
bờ xung yếu. 

-Nghiên cứu các vấn đề kỹ thuật như chống xói sập chân khay công trình 
kè bảo vệ bờ, giải pháp công trình chống lún thích hợp cho đê kè trên nền đất 
yếu và vật liệu công trình thích hợp trong điều kiện ngập mận và động lực.Tăng 
cường trổng và bảo vệ cây ngập mãn, cây trẽn cạn để tăng sa bổi và hộ đê ở 
những nơi thích hợp. 

- Tăng cường cơ sờ pháp lý, quy định bảo vệ bờ biển. Bắt buộc đánh giá 
tác động môi trường về mặt sạt lở bờ với tất cả các công trình ven biển, kể cả 
đắp đầm nuôi và các công trình lớn liên quan tới thủy văn lưu vực, đặc biệt là 
các đập thượng nguồn. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý tai biến với các hệ thống thông 
tin đẫy đủ về phân bố, quy mô, cường đọ, diễn biến của tai biến, cấp độ nsuy 
hại trực tiếp đến dân sinh, kinh tế và khả năn" tác động đến môi trường sinh 
thái. Lập bản đồ tai biến bồi xói cho cả nước và bản đồ chi tiết cho các vùng 
trọng điểm để xây dựng kế hoạch ngăn ngừa và phòng chống. 

- Thành lập hệ thống mạng lưới quan trắc, giám sát tai biến bồi tụ, xói lô 
bờ biển định kỳ trên cơ sở phối hợp giữa các cơ quan khoa học trung ương và 
các đơn vị kỹ thuật địa phương. Hệ thống này cho phép theo dõi diễn biến, phát 
hiện và cảnh báo những tai biến mới xuất hiện để có những giải pháp ứns sử kịp 
thời. 

II.5. Tổng khái toán kinh phí: 
* Ven bờ Bắc Bộ : 

- Kha vực xói sạt mạnh, bờ Cát Hái: kè mỏ vuông nuôi bãi và kè áp mái đè: 
tổng số kè mỏ 28 chiếc trên chiều dài 6km; kinh phí toàn tuyến 43 tỷ đổng, 
trung bình 7,2 triệu đồng/mét dài đê. 

- Khu vực xói sạt mạnh, bờ Hài Hậu: kè mỏ chữ T nuôi bãi và phá sóng, kết 
hợp kè áp mái đê: chiều dài bảo vệ 17.200m; kinh phí toàn tuyến 141 - 151 tỷ 
đồng, trung bình 8,2-8,7 triệu đồng/mét dài đê. 

- Các khu vực bờ.xói sạt trung bình: Trồns, rừng và kè áp mái đê. Trung bình 
6,3 - 6,4 triệu đồng/mét dài. 

- Các kim rực bờ .xối sạt vén: Trồi\e, rừng, trung bình 300 - 400 nghìn 
đồng/mét đê. 


